
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: X(eX\ /QĐ-UBND Thành phổ Hồ Chí Minh, ngày XX tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính 

thuộc phạm vi chức năng quản ĩý của Sở Giao thông vận tải

CHỦ TỊCH  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ M INH

Căn cứ  Luật Tô chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đôi, bô sung một sô điêu của Luật Tô chức Chính phủ  và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phư ơng ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ  Nghị định sổ  63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 
Chính p hủ  về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sổ  92/2017/NĐ-CP ngày 
07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ  sửa đổi, bổ sung một sổ  điều của các nghị 
định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số  61/2018/NĐ-CP  
ngày 23 thảng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế m ột cửa, một cửa 
liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ  Thông tư  số  01/2018/TT-VPC P ngày 23 tháng 11 năm 2018 của 
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng  Chỉnh phủ  hướng dẫn thỉ hành một sổ  quy 
định của Nghị định so 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ  
vê thực hiện cơ chê một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

X ét đề nghị của Sở  Giao thông vận tải tại Tờ trình sổ  5979/TTr-SGTVT  
ngày 14 tháng 6 năm 2021.

QUYÉT ĐỊNH:

Điêu 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 16 quy trình nội bộ giải quyết 
thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải.

Danh mục và nội dung chi tiết của các quy trình nội bộ được đăng tải trên 
Công thông tin  điện tử  của Văn phòng ủ y  ban nhân dân thành phố tại địa chỉ 
http://vpub.hochim inhcity.gov.vn/portal/Hom e/danh-m uc-tthc/default.aspx.

Điều 2. Tổ chức thưc hiên
•  •

1. Các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đã được phê duyệt là 
cơ sở đê xây dựng quy trình điện tử, thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả 
kêt quả thủ tục hành chính trên Công dịch vụ công và Hệ thống thông tin một 
cửa điện tử  theo Nghị định sô 61/2018/NĐ-CP tại các cơ quan, đơn vị.

http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx
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2. Cơ quan, đơn vị thực hiện thủ tục hành chính có trách nhiệm:

a) Tuân thủ theo quy trình nội bộ đã được phê duyệt khi tiếp nhận, giải 
quyêt thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; không tự  đặt thêm thủ tục, giấy 
tờ ngoài quy định pháp luật.

b) Thường xuyên rà soát, cập nhật các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục 
hành chính được phê duyệt mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ khi có 
biến động theo quy định pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng ủ y  ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Giao 
thông vận tải, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân Thành phố Thủ Đức, quận, huyện và 
các tô chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
-  Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);
- TTUB: CT; các PCT;
- VPUB: PCVP/VX;
- Phòng KSTTHC, TTTH, TTCB;
- Lưu: VT, (KSTT/H) T. 6

Nguyễn Thành Phong
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H NỘI B ộ  GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC  

& ỂCHỨC NẰNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
èm theo Quyết định sổ lG>Xị /QĐ-UBND ngày ¿¿tháng ■ỉ-năm 202ỉ 

của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phô)

DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI B ộ

STT Tên quy trình nội bộ

I. Lĩnh vực đường bộ

I Cấp đổi, cấp lại chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường 
bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng

II. Lĩnh vực đường thủy nội địa

2 Đăns ký phương tiện lân đâu đôi với phương tiện chưa khai thác trên đường 
thủy nội địa

3 Đăng ký phương tiện lân đâu đôi với phương tiện đang khai thác trên đường 
thủy nội địa

4 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyên từ cơ quan đăng ký khác 
sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa.

5 Đăng ký lại phương tiện trong trường họp phương tiện thay đôi tên, tính năng 
kỹ thuật

6 Đăng ký lại phương tiện trong trường họp chuyên quyên sở hữu phương tiện 
nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

7 Đăng ký lại phương tiện trons trường họp chuyển quyền sở hữu phương tiện 
đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

8
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đôi trụ sở hoặc 
nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính 
cấp tỉnh khác

9 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

10 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

11 Kiêm tra, câp giây chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương 
tiện thủy nội địa

III. Lĩnh vực đường thủy nội địa

12 Cấp giấy chứng nhận, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 
đối với xe cơ giới

13 Cấp giấy chứng nhận lưu hành, tem lưu hành cho xe chở hàng bốn bánh có gắn 
động cơ

14 câp giây chứng nhận lưu hành, tem lưu hành cho xe chở người bôn bánh có 
gắn động cơ

15 Thủ tục câp Giây chứng nhận chât lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 
trường xe cơ giới cải tạo Píckup (xe bán tải)

16 Câp chứng chỉ bôi dưỡng kiên thức pháp luật vê giao thông đường bộ 
cho người điều khiển xe máy chuyên dùng



QUY TRÌNH 
đôi, cấp lại chứng chỉ bồi dưõng kiến thức pháp luật 
Sông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng

Quyết định sổ Ẳ&tlẲ /QĐ-UBND ngày ¿x^tháng ^  năm 2021 của 
Chủ tịch Úy ban nhân dân thành phổ)

PHẦN HÒ S ơ

STT Tên hô sơ Sô lượng Ghi chú

01 Đơn đề nghị đổi, cấp lại Chứng chỉ bồi dưỡng kiến 
thức pháp luật về giao thông đường bộ (theo mẫu)

01 Bản chính

02 03 (ba) ảnh màu cỡ 2 X 3cm, ảnh chụp không quá 6 
tháng, kiểu chứng minh nhân dân

03 Bản chính

03 Giấy chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc 
Hộ chiếu

01 Bản sao

II. NƠI TIÉP NHẬN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Noi tiếp nhận và trả kết quả Thòi gian xử lý Lệ phí

Bộ phận tiếp nhận - Trường Cao 
đăng GTVT Tp’. Hồ Chí Minh, 
địa chỉ: 252 Lý Chính Thắng, 
phường 9, quận 3, Thành phổ Hồ 
Chí Minh.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ họp lệ.

Không có

III. TRÌNH T ự  XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước
công
việc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm Thòi gian Hồ sơ/Biểu 

mẫu Diễn giải

Nộp hồ sơ Cá nhân Theo mục I Cả nhân nộp hồ sơ theo 
mục I

BI
Kiểm tra hồ

sơ
Bộ phận tiếp 

nhận

Giờ hành 
chính BM01 

BM 02 
BM 03

- Trường hợp hồ sơ đầy 
đủ và hợp lệ: Lập Giấy 
tiếp nhận hồ sơ và hẹn 
trả kết quả; trao cho 
người nộp hồ sơ theo 
BM 01, thực hiện tiếp 
bước B2.
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ hoặc chưa 
họp lệ: Hướng dẫn 
người nộp hồ sơ bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ 
theo BM 02 và ghi rõ 
lý do.



Bước
công
viêc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm Thòi gian Hồ sơ/Biểu 

mẫu Diễn giải

- Trường họp từ chối 
nộp hồ sơ: Lập phiếu từ 
chối tiếp nhận giải 
quyết hồ sơ theo BM 03

B2 Tiếp nhận
hồ sơ

Cán bộ tiếp 
nhận

0,25 ngày 
làm việc 
(02 giờ)

Theo mục I 
BM01

Chuyển hồ sơ cho cán 
bộ chuyên môn

B3

Thụ lý hồ
sơ, đề xuất 
kết quả xử 

lý

Cán bộ 
chuyên môn 
của trường

01 neày 
làm việc

Theo mục I 
BM01 

Kết quả kiểm tra 
của học viên 
- Dự thảo kết 
quả giải quyết 

TTHC

- Cán bộ chuyên môn 
tiến hành thẩm tra, 
thẩm định hồ sơ theo 
quy định, đề xuất kết 
quả giải quyết hồ sơ: 
Dự thảo tờ trình, văn 
bản đề nghị cấp đổi, 
cấp lại chứng chỉ bồi 
dưỡng hoặc văn bản từ 
chối nêu rõ lý do (nếu 
có)

- Hoàn thiện trình lãnh 
đạo trường xem xét

B4 Xem xét, 
trình ký

Lãnh đạo 
trường Cao 
đẳng giao 

thôna vận tải

0,5 ngày 
làm việc 
(04 giờ)

Theo mục I 
BM 01 

Dự thảo kết quả 
giải quyết hồ sơ

Lãnh đạo trường xem 
xét hồ sơ, ký duyệt văn 
bản đề nghị
Chuyển trình lãnh đạo 
Sở xem xét

B5 Duyệt ký Lãnh đạo Sở 01 ngày 
làm việc

Theo mục I 
BM01 

Dự thảo kết quả 
giải quyết hồ sơ

Lãnh đạo Sở xem xét 
hồ sơ, ký duyệt cấp 
chứng chỉ bồi dưỡng 
kiến thức pháp luật về 
giao thông đường bộ 
hoặc văn bản từ chổi

B6 Phát hành 
văn bản Văn thư Sở

0,25 ngày 
làm việc 
(02 giờ)

Hồ sơ đã được 
phê duyệt

- Photo, lây sô, đóng 
dấu chứng chỉ hoặc văn 
bản từ chối
- Vào sổ giao nhận hồ 
sơ và chuyển kết quả 
về trường Cao đẳna 
GTVT

B7

Trả kết quả, 
lưu hồ sơ, 

thống kê và 
theo dõi

Bộ phận tiếp 
nhận

Theo giấy 
hẹn Kết quả

- Trả kết quả cho học 
viên

- Thống kê, theo dõi 
lưu hồ sơ theo quy định
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IV. BIÉU MẢU

Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc:

STT Mã hiệu r r i  *  1 • *  ^Tên biêu mâu

1 BM01 Mầu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

2 BM 02 Mầu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

3 BM 03 Mầu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

4 BM 04 Đơn đề nghị đổi, cấp lại chứng chỉ bồi dường kiến thức pháp luật về 
giao thông đường bộ

V. HÒ S ơ  CẦN LƯU

STT Mã hiệu r p  ^ 1 » Á  ^Tên biêu mâu

1 BM01 Mầu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

2 BM 02 Mầu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

3 BM 03 Mầu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

4 BM 04 Đơn đề nghị đổi, cấp lại chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về 
giao thông đường bộ

5 // Các hồ sơ khác theo văn bản pháp quy hiện hành

VI. C ơ  SỞ PHÁP LÝ

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

- Thông tư số 06/2011/TT-BGTVT ngày 07 tháng 3 năm 2011 Quy định về bồi 
dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên 
dung tham gia giao thông đường bộ;

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực 
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính 
phủ hướng dần thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 
tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 
giải quyết thủ tục hành chính.
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PHỤ LỤC 8
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐÔI, CẤP LẠI CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP

LUẬT VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2011/TT-BGTVT ngày 07 tháng 3 năm 2011 của Bộ

trưởng Bộ Giao thông vận tải)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐÈ NGHỊ ĐỒI, CẤP LẠI CHỨNG CHỈ 
BÒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VÈ GIAO THÔNG

ĐƯỜNG B ộ

Kính g ử i:...............................................

Tên tôi là : .................................................................................................................................

Sinh ngày: ................................tháng .......n ăm ............

Nơi cư trú:............................... .................................................................................................

Số Giấy chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu)................ ....................... .........................

Ngày cấp: .................................................... Nơi cấp :........... .................................................

Hiện tôi đã có Chửng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ do
................. ................................................. cấp, đổi, cấp lại; số Chứng chỉ: .......... .................................
cấp ngày ... tháng ... n ă m .....

Lý do xin đổi, cấp lạ i: ............... .................................................................. ........... ...............

Đe n g h ị.............. . đổi, cấp lại Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông
đường bộ để điều khiển xe máy chuyên dùng tham eia giao thône đường bộ.

Nội dung khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

.........., ngày ..... thảng .... năm 2 0 .....
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Kỷ, ghi rõ họ và tên)

* Xin gửi kèm theo:
- 03 ảnh màn kích thước 2x3 cm mới chụp không quá 06 tháng kiểu CMND;
- Giấy CMND, CCCD hoặc hộ chiến (Bản photocopy, có bản chính để đổi chiếu).
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QƯY TRÌNH  
tiện lần đầu đối vói phương tiện chưa khai thác 

đường thủy nội địa
Quyết định số /QĐ-UBND ngàỵẰJLtháng ỳ
của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố)

HỒ SO

trên

năm 202ỉ

STT Tên hô sơ Sô lượng Ghi chú

A. Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phưong tiện

01 Đơn đê nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa (theo 
mẫu)

01 Bản chính

02 Anh khô 10x15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương 
tiện ở trạng thái nổi

02 Bản chính

03 Biên lai nộp lệ phí trước bạ (áp dụng đôi với phương 
tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ)

01 Bản chính

04
Bản kê khai điêu kiện an toàn của phươne tiện thủy nội 
địa (theo mẫu) - áp dụng đối với phưong tiện không 
thuôc diên đăng kiểm.

01 Bản chính

B. Giấy tò xuất trình để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra

05

+ Giây chứng nhận An toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 
trường còn hiệu lực , đổi với phương tiện thuộc diện 
đăng kiểm.
+ Giấy phép hoặc tờ khai phương tiện nhập khẩu;
+ Hợp đồng mua bán phương tiện hoặc đóng mới 
phương tiện (đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm) 
+ Giấy tờ chứng minh được phép hoạt động và có trụ sở 
tại Việt Nam (đối với phương tiện nước ngoài) hoặc 
giấy tờ chứng minh được phép cư trú tại Việt Nam (đổi 
với cá nhân nước ngoài)
+ Hợp đồng cho thuê tài chính ( đối với trường hợp tổ 
chức cho thuê tài chính đề nghị được đăng ký phương 
tiện tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú của 
bên thuê)

01 Bản chính

II. NƠI TIÉP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thòi gian xử lý Lệ phí

Bộ phận một cửa - Trung tâm Quản 
lý đường thủy, địa chỉ: 314 Cô 
Bắc, Phường Cô Giang, Quận 1

03 ngày làm việc kể từ khi nhận 
đủ hồ sơ theo quy định

70.000 VNĐ/1 lần 
cấp
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III. TRÌNH T ự  XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước
công
việc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thời
gian

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải

BI

Nộp hồ sơ Tô chức, cá 
nhân

Giờ
hành
chính

Theo mục I
Tô chức, cá nhân nộp hồ 
sơ theo mục I (nộp trực 
tiếp)

Kiểm tra hồ
sơ

Bộ phận Một 
cửa

Theo mục I 
BM01 
BM 02 
BM 03

- Trường hợp hồ sơ đầy 
đủ và họp lệ: Lập giấy 
tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả 
kết quả; trao cho người 
nộp hồ sơ theo BM 01; 
thực hiện tiếp bước B2.
- Trường họp hồ sơ chưa 
đầy đủ hoặc chưa họp lệ: 
Hướng dẫn người nộp hồ 
sơ bổ sung, hoàn thiện hồ 
sơ và ghi rõ lý do theo 
BM 02.
- Trường họp từ chối tiếp 
nhận hồ sơ: Lập phiếu từ 
chối tiếp nhận hồ sơ theo 
BM 03

B2 Tiếp nhận
hồ sơ

Bộ phận Một 
cửa

0,25 
ngày 

làm việc 
(02 giơ)

Theo mục I 
BM01

Chuyển giao hồ sơ đến 
Phòng Đăng ký -  Đăng 
kiểm phương tiện thủy

B3
Phân công 

thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo 
Phòng Đăng 
ký -  Đăng 

kiểm phương 
tiện thủy

0,25 
ngày 

làm việc 
(02 giơ)

Theo mục I 
BM01

Phòng Chuyên môn phân 
công chuyên viên thụ lý, 
thẩm định hồ sơ

B4

Thẩm định
hồ sơ, đề 

xuất kết quả 
giải quyết 

TTHC

Chuyên viên 
Phòng Đăng 
ký -  Đăng 

kiểm phương 
tiện thủy

01 ngày 
làm việc

Theo mục I 
BM01

Tờ trình, Dự 
thảo giấy chứng 
nhận Đăng ký 
phương tiện 
thủy, phiếu báo 
đóng thuế trước 
bạ hoặc văn bản 
trả lời

- Chuyên viên thụ lý căn 
cứ các yêu cầu, điều kiện 
tiến hành thẩm định hồ 
sơ: Lập tờ trình đề xuất 
giải quyết TTHC, dự 
thảo giấy chứng nhận 
đăng ký phương tiện, 
Phiếu báo đóng thuế 
trước bạ hoặc văn bản trả 
lời từ chối nêu rõ lý do.

-Trình lãnh đạo Phòng 
xem xét
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Bước
công
viêc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thời
gian

Hồ sơ/Biểu 
mẫu

Diễn giải

B5 Xem xét, 
trình ký

Lãnh đạo 
Phòng Đăng 
ký -  Đăng 

kiểm phương 
tiện thủy

0,5 ngày 
làm việc 
(04 giờ)

Theo mục I 
BM01 

- Giấy chứng 
nhận Đăng ký 
phương tiện 
thủy, Phiếu báo 
đóng thuế trước 
bạ hoặc văn bản 
trả lời.

- Lãnh đạo phòng xem 
xét hồ sơ, ký tờ trình, ký 
nháy giấy chứng nhận 
đăng ký phương tiện 
thủy, phiếu báo đóng 
thuế trước bạ hoặc văn 
bản trả lời.
- Trình lãnh đạo Sở 
duyệt ký

B6 Duyệt ký Lãnh đạo Sở
0,5 ngày 
làm việc 
(04 giơ)

Theo mục I 
BM01 

Giấy chứng 
nhận Đăng ký 
phương tiện 
thủy.

Phiếu báo đóng 
thuế trước bạ 
hoặc văn bản trả 
lời.

- Xem xét hồ sơ, Ký Giấy 
chứng nhận Đăng ký 
phương tiện thủy , Phiếu 
báo đóng thuế trước bạ 
hoặc văn bản trả lời.
- Chuyển hồ sơ cho 
chuyên viên thụ lý.

B7 Phát hành 
văn bản

Chuyên viên 
thụ lý

0,5 ngày 
làm việc 
(04 giờ)

Hồ sơ đã duyệt

- Photo, đóng dâu, phát 
hành Giấy chứng nhận 
Đăng ký phương tiện 
thủy.Phiếu báo đóng thuế 
trước bạ hoặc văn bản trả 
lời.
- Chuyển đến Bộ phận 
một cửa của Trung tâm.

B8

T rả kết quả, 
lưu hồ sơ, 

thống kê và 
theo dõi

Bộ phận Một 
cửa

Theo 
giấy hẹn Kết quả

-Trả kết quả cho tổ chức, 
cá nhân

-Thống kê, theo dõi lưu 
hồ sơ theo quy định

IV. BIẺU MẢU
Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc:

STT Mã hiệu rr-1 ^  1 ® Ẵ ^Tên biêu mâu

1 BM01 Mầu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

2 BM 02 Mầu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

3 BM 03 Mầu Phiếu từ chối giải quyết tiếp nhận hồ sơ

4 BM 04 Mầu Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa chưa khai thác

5 BM 05 Mầu Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa phải 
đăng ký nhưng không thuộc diện đăng kiếm.
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V. HÒ S ơ  CÀN LƯU

STT Mã hiệu rp ̂  1 • ýỉ TiTên biêu mau

1 BM01 Mầu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

2 BM 02 Mau Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

3 BM 03 Mầu Phiếu từ chối giải quyết tiếp nhận hồ sơ

4 BM 04 Đon đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa

5 // Sổ theo dõi hồ sơ
6 // Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
7 // Các hồ sơ khác nếu có theo văn bản pháp quy hiện hành

VI. C ơ  SỞ PHÁP LÝ
- Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải ban hành quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa.

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy 
nội địa và đường sắt.

- Nghị định sổ 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực 
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính 
phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 
tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 
giải quyết thủ tục hành chính.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN ĐÈ NGHỊ ĐĂNG KÝ  
PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA•  •  •

(Dùng cho phương tiện chưa khai thác, đăng ký lần đầu)
Kính g ử i: ....................................................................................................................

- Tổ chức, cá nhân đăng k ý : .................................................... .....................
(Đại diện cho các đồng sở hữu .............. )

- Trụ sở chính ( 1 ) : .....................................................................................................
- Điện thoại: ....................................... E m a il: .........................................................

Đề nghị cơ quan cấp đăng ký phương tiện thủy nội địa 
vói đặc điếm cơ bản như sau:

Tên phương t iệ n : ............................... .............  Ký hiệu thiết k ế :.....................
Công d ụ n g :................ ...................................................................................................
Năm  và nơi đóng: ......................................................................................................

Mầu số 2

Câp tàu: ............................... V â tliêu v ỏ : ............. .
Chiều dài thiết k ế :............. . . . . . . . .  m Chiêu dài lớn nhât: .... m
Chiều rông thiết k ế : ........... ........ m Chiều rông lớn nhất: .. . . . . .  m
Chiều cao m a n :................... ............ m Chiều chìm: . . . . . . . . . . . . . . . . .  m
Man k h ô :.............................. .......... m Trong tải toàn phần: . . , , ....tân
Sô người đươc phép chở:.. ..  người Sức kéo, đây: ................ ....tân

r  •> r  F

Máy chính (Sô lượng, kiêu, nước sản xuât, công suât):

Máy phụ (Nếu có):....................................................................... .................... .................
Giấy phép nhập khấu số (Neu c ó ): .....................n g à y .th án g  ,năm  ....................
Do cơ q u a n ........................................................................................................... cấp.
Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường số: do cơ quan 

cấp ........
Hoá đơn nộp lệ phí trước bạ số: ......................... n g à y ........th án g .năm 2 0  

Tôi cam đoan chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật về quản 
lý và sử dụng phương tiện.

, .n g à y ......th án g ..năm 20  
CHU PHƯƠNG TIỆN (2)

(1) Địa chỉ chủ phương tiện đặt trụ sở hoặc nơi đãng ký hộ khấu thường trú hoặc nơi 
đăng ký tạm trú đổi với tricờng hợp chủ phương tiện là cá nhân chim có hộ khâu thường
trú nhimg có đăng kỷ tạm trú tại địa phương.
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(2) Nếu chủ phương tiện là tổ chức, phải có người đại diện to chức ký tên, đóng dấu.
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BẢN KÊ KHAI 
ĐIỀU KIỆN AN TOÀN CỦA PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA  

PHẢI ĐĂNG KÝ NHƯNG KHÔNG THUỘC DIỆN ĐĂNG KIỂM

(Dùng cho loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 đến dưới 
15 tân hoặc có sức chở từ 05 đên 12 người, phương tiện có động cơ công suât máy 

chính dưới 05 mã lực hoặc có sức chở dưới 05 người)

-T ổ  chức, cá nhân đăng ký :......................................................................................................
(Đại diện cho các đồng sở hữu ............................................................................................ )
- Trụ sở chính (1): ......................................................................................................................
- Điện thoại: ...................................................E m a il: ...............................................................
Loại phương tiện:........................................................................................................................
Vật liệu đóng phương tiệ n :............................ ...........................................................................
K ích thước phương tiện: (Lmax X Bmax X D X d) = (............X...........X..........X..........) m
M áy (loại, công suất):...................................(cv)
Khả năng khai thác: a) Trọng tải toàn p h ầ n :............................. tấn.

b) Sức chở người: .....................................người.
Tình trạng thân v ỏ : ............................. ............ ............ ....... ......................................................
Tình trạng hoạt động của m áy :................................................................................................
Vạch dấu mớn nước an toàn đã được sơn (kẻ) trên hai mạn và mạn khô còn: 
......... mm
Dụng cụ cứu sinh: số lượng...(chiếc); Loại: ...............................................  ..........  ..........
Đèn tín h iệ u : ........ ................................... ....................................................................................
Tôi cam đoan tất cả các phần ghi trong bản kê khai này là đúng sự thật, nếu sai tôi 
xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

.................... ...... ,ngày........tháng....... năm ...........
Chủ phương tiện (2)
(ký và ghi rõ họ tên)

Mầu số 3
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(1) Địa chỉ chủ phương tiện đặt trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khâu thường trú hoặc nơi 
đăng kỷ tạm trú đổi với trường hợp chù phương tiện là cả nhân chưa có hộ khẩu thường 
trú nhưng cỏ đăng kỷ tạm trú tại địa phương.
(2) Neu chủ phương tiện là tổ chức, phải có người đại diện tố chức ký tên, đóng dấu.



QUY TRÌNH  
tiện lần đầu đối với phưong tiện đang khai thác trên 

ỊỊs / M  y ĩ  mị\ đường thủy nội địa
u ĩ ì/ỈỀỆÚ ệịlỆ^ìỉxmeo Quyết định số JL&JLẬ /QĐ-UBND ngày ¿Xtháng ^-năm 2021 
\ ^ \ ^ ềỆ£ịỆỀẵ y y  của Chủ tịch ủy  ban nhân dân thành phô)

PHẦN HÒ Sơ

STT Tên hô sơ Sô lượng Ghi chú

A. Giấy tờ  phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện:

01 Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa (theo 
mẫu)

01 Bản chính

02 Ảnh khổ 10x15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương 
tiện ở trạng thái nổi

02 Bản chính

03
Biên lai nộp lệ phí trước bạ (áp dụng đôi vói phương 
tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ)

01 Bản chính

04
Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội 
địa (theo mẫu) - áp dụng đối vói phương tiện không 
thuôc diên đăng kiểm

01 Bản chính

B. Giấy tờ xuất trình để CO’ quan đăng ký phương tiện kiếm tra:

05

+ Giây chứng nhận kiêm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ 
môi trường còn hiệu lực, đối với phương tiện thuộc diện 
đăng kiểm.
+ Đối với phương tiện được đóng mới trong nước sau 
ngày 01/01/2005, ngoài hồ sơ nêu trên, chủ phương tiện 
phải xuất trình thêm bản chính của họp đồng mua bán 
phương tiện hoặc họp đồng đóng mới phương tiện đối 
với phương tiện thuộc diện đăng kiểm để cơ quan đăng 
ký phương tiện kiểm tra, trừ trường họp chủ phương 
tiện là cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa và phục hồi 
phương tiện được phép hoạt động theo quy định của 
pháp luật.
+ Hợp đồng cho thuê tài chính ( đối với trường hợp tổ 
chức cho thuê tài chính đề nghị được đăng ký phương 
tiện tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú của 
bên thuê)

01 Bản chính

II. NƠI TIÉP NHẬN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Noi tiếp nhận và trả kết quả Thòi gian xử lý Lệ phí

Bộ phận một cửa - Trung tâm 
Quản lý đường thủy, địa chỉ: 314 
Cô Bắc, Phường Cô Giang, Quận 
1

03 ngày làm việc kể từ khi nhận 
đủ hồ sơ theo quy định

70.000 VNĐ/1 lần 
cấp



III. TRÌNH T ự  XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước
công
việc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thời
gian Hồ sơ/Biểu mẫu Diễn giải

BI

Nộp hồ sơ Tổ chức, cá 
nhân

Giờ hành 
chính

Theo mục I
Tổ chức, cá nhân nộp 
hồ sơ theo mục I (nộp 
trực tiếp)

Kiểm tra  hồ
sơ

Bộ phận Một 
cửa

Theo mục I 
BM01 
BM 02 
BM 03

- Trường hợp hồ sơ đầy 
đủ và hợp lệ: Lập eiấy 
tiếp nhận hồ sơ và hẹn 
trả kết quả; trao cho 
người nộp hồ sơ theo 
BM 01; thực hiện tiếp 
bước B2.
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ hoặc chưa 
hợp lệ: Hướng dần 
người nộp hồ sơ bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ 
và ghi rõ lý do theo 
BM 02.
- Trường hợp từ chối 
tiếp nhận hồ sơ: Lập 
phiếu từ chối tiếp nhận 
hồ sơ theo BM 03

B2 Tiếp nhận
hồ sơ

Bộ phận Một 
cửa

0,25 ngày 
làm việc 
(02 giờ)

Theo mục I 
BM01

Chuyên giao hô sơ đên 
Phòng Đăng ký -  Đăng 
kiểm phương tiện thủy

B3
Phân công 

thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo 
Phòng Đăng 
ký -  Đăng 

kiểm phương 
tiện thủy

0,25 ngày 
làm việc 
(02 giờ)

Theo mục I 
BM01

Phòng Chuyên môn 
phân công chuyên viên 
thụ lý, thẩm định hồ sơ

B4

Thẩm định 
hồ sơ, đề 

xuất kết quả 
giải quyết 

TTHC

Chuyên viên 
Phòng Đăng 
ký -  Đăng 

kiểm phương 
tiện thủy

01 ngày 
làm việc

Theo mục I 
BM01

Tờ trình, dự thảo 
giấy chứng nhận 
Đăng ký phương 
tiện thủy, phiếu 
báo đóng thuế 
trước bạ hoặc 

văn bản trả lời.

-Chuyên viên thụ lý 
căn cứ các yêu cầu, 
điều kiện tiến hành 
thẩm định hồ sơ: Lập 
tờ trình đề xuất giải 
quyết TTHC, dự thảo 
giấy chứng nhận, Phiếu 
báo đóng thuế trước bạ 
hoặc văn bản trả lời từ 
chối nêu rõ lý do.

-Trình lãnh đạo Phòng 
xem xét
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Bước
công
việc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thời
gian Hồ sơ/Biểu mẫu Diễn giải

B5 Xem xét, 
trình ký

Lãnh đạo 
Phòng Đăng 
ký -  Đăng 

kiểm phương 
tiện thủy

0,5 ngày 
làm việc 
(04 giờ)

Theo mục I 
BMOÌ 

- Dự thảo Giấy 
chứng nhận Đăng 
ký phương tiện 
thủy, Phiếu báo 
đóng thuế trước 
bạ hoặc văn bản 
trả lời.

- Lãnh đạo phòng xem 
xét hồ sơ, ký tờ trình, 
ký nháy giấy chứng 
nhận Đăng ký phương 
tiện hoặc ký nháy phiếu 
báo đóng thuế trước bạ 
hoặc văn bản trả lời.

-Trình lãnh đạo Sở 
duyệt ký

B6 Duyệt ký Lãnh đạo Sở
0,5 ngày 
làm việc 
(04 giơ)

Theo mục I 
BM 01 

Giấy chứng nhận 
Đăng ký phương 
tiện thủy, Phiếu 
báo đóng thuế 
trước bạ hoặc 
văn bản trả lời.

- Xem xét hô sơ, Ký 
Giấy chứng nhận Đăng 
ký phương tiện, Phiếu 
báo đóng thuế trước bạ 
hoặc văn bản trả lời.
- Chuyển hồ sơ cho 
chuyên viên thụ lý.

B7 Phát hành 
văn bản

Chuyên viên 
thụ lý.

0,5 ngày 
làm việc 
(04 giờ)

Theo mục I 
BM01 

Giấy chứng nhận 
Đăng ký phương 
tiện thủy, Phiếu 
báo đóng thuế 
trước bạ hoặc 
văn bản trả lời.

- Photo, đóng dâu, phát 
hành Giấy chứng nhận 
Đăng ký phương tiện 
thủy. Phiếu báo đóng 
thuế trước bạ hoặc văn 
bản trả lời.
- Chuyển đến Bộ phận 
một cửa của Trung 
tâm.

B8

Trả kết quả, 
lưu hồ sơ, 

thống kê và 
theo dõi

Bộ phận Một 
cửa

Theo 
giấy hẹn Kết quả

-Trả kết quả cho tổ 
chức, cá nhân

-Thống kê, theo dõi lưu 
hồ sơ theo quy định

IV. BIẺU MẢU
Các biếu mẫu sử dụng tại các bước công việc:

STT Mã hiệu
9 w

ÍT ' A 1 • A XTên biêu mâu
1 BM01 Mầu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.
2 BM 02 Mầu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ
3 BM 03 Mau Phiếu từ chối giải quyết tiếp nhận hồ sơ
4 BM 04 Mầu Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa

5 BM 05 Mầu Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa phải 
đăng ký nhưng không thuộc diện đăng kiểm
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V. HỒ S ơ  CẦN LƯU

STT Mã hiêu Tên biểu mẫu
1 BM01 Mầu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.
2 BM02 Mau Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ
3 BM 03 Mầu Phiếu từ chối giải quyết tiếp nhận hồ sơ
4 BM 04 Đơn đề nshị đăng ký phương tiện thủy nội địa
5 Sổ theo dõi hồ sơ
6 Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
7 Các hồ sơ khác nếu có theo văn bản pháp quy hiện hành

VI. CO SỞ PHÁP LÝ
- Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải ban hành Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa.

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy 
nội địa và đường sắt.

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực 
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính 
phủ hướne dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 
tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 
giải quyết thủ tục hành chính.
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Mâu sô 4

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ  
PHƯƠNG TIỆN THỦY N Ộ I ĐỊA•  •  •

(Dùng cho phương tiện đang khai thác, đăng ký lần đầu)

Kính g ử i: ........................ ........................................................ .....................................
- Tổ chức, cá nhân đăng k ý :............ (Đại diện cho các đông sở h ữ u ..........)
- Trụ sở chính ( 1 ) : .......................................................................................................
- Điện thoại: ........ ...............................E m a il: ............................................................

Đe nghị cơ quan cấp đăng ký phương tiện thủy nội địa 
với đặc điểm cơ bản như sau:

Tên phương t iệ n : .............................................. Chiều cao m ạn:.................. . m
Năm hoạt động:.......... ................. Chiều c h ìm :.......... ...................... m
Công dụng:....................................  Mạn khô:............. ............. .m
Năm và nơi đ ó n g :.......................  Trọng tải toàn phần: . . . . . . . . . . tấ n
Vật liệu vỏ: .................................. Số người có thê chở:.........người
Chiều dài lớn nhất:.................   m Sức kéo, đẩy:  ... tấn
Chiều rộng lớn n h ấ t:...................m
M áy chính (Số lượng, kiểu, nước sản xuất, công suất):............................ ...........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

M áy phụ (Nếu có):.............. ..................... ........................................................... ............
Phương tiện này được (M ua lại hoặc đóng tạ i) : ..................... ...................................
............................  (Cá nhân hoặc tổ ch ứ c)....................................................................

Địa c h ỉ : ................................................................................. ............ .................................
Thời gian (Mua, tặng, đóng):........ .......................n g à y ........th án g ...... năm ...........
Nay đề ngh ị............................................... .............. ........... .đăng ký phương tiện

trên.
Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về quyền sở hữu hợp pháp đối với phương tiện và lời khai trên.
............. , ngày .... tháng ....

Xác nhân của đai diên chính quyền đia
phương cấp phường, xã CHỦ PHƯƠNG

(Nội dung: Xác nhận tổ ông, bà.................. ............. .

đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa phương có phương (Ký tên)
tiện nói trên và không tranh chấp về quyền sở hữu)

(Ký tên, đóng dấu)

(ỉ) Địa chỉ chủ phương tiện đặt trụ sở hoặc nơi đãng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi 
đăng ký tạm trú đối với trường hợp chủ phương tiện là cá nhăn chưa có hộ khâu thường 
trú nhưng có đãng kỷ tạm trú tại địa phương.
(2) Nếu chủ phương tiện là tổ chức, phải có người đại diện tố chức ký tên, đóng dâu.
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Mầu sổ 3

BẢN KÊ KHAI 
ĐIỀU KIỆN AN TOÀN CỦA PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA  

PHẢI ĐĂNG KÝ NHƯNG KHÔNG THUỘC DIỆN ĐĂNG KIỂM

(Dùng cho loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 đến dưới 
15 tấn hoặc có sức chở từ 05 đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy 

chính dưới 05 mã lực hoặc có sức chở dưới 05 người)

- Tổ chức, cá nhân đăng ký:................................................................................................. .
(Đại diện cho các đồng sở h ữ u ........)
- Trụ sở chính (1): ........................................ .............................................................................
- Điện thoại: ...................................................E m a il: ...............................................................
Loại phương tiện :........................................................................................................................
Vật liệu đóng phương tiệ n :............................................ ..........................................................
Kích thước phương tiện: (Lmax X Bmax X D X d) = ( ........ ...X..........X..........X..........) m
Máy (loại, công suất):........ .......... (cv)
Khả năng khai thác: a) Trọng tải toàn p h ầ n :............................. tấn.

b) Sức chở người: .....................................người.
Tình trạng thân v ỏ : .....................................................................................................................
Tình trạng hoạt động của m áy :................................................................................................
Vạch dấu mớn nước an toàn đã được sơn (kẻ) trên hai mạn và mạn khô còn: 
.........mm
Dụng cụ cứu sinh: số lượng............... (chiếc); Loại: ..........................................................
Đèn tín h iệ u : ................................................................................................................................
Tôi cam đoan tất cả các phần ghi trong bản kê khai này là đúng sự thật, nếu sai tôi 
xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

...........................,ngày........tháng....... năm ...........
Chủ phương tiện (2)
(ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(ỉ) Địa chỉ chủ phương tiện đặt trụ sở hoặc nơi đăng kỷ hộ khẩu thường trú hoặc nơi 
đăng ký tạm trú đổi với trường hợp chủ phương tiện là cá nhân chưa có hộ khẩu thường 
trú nhưng cỏ đăng ký tạm trú tại địa phương.
(2) Nếu chủ phương tiện là tổ chức, phải có người đại diện tổ chức kỷ tên, đóng dấu.
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phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác 
ang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa.
eo Quyết định số Xi>Xị /QĐ-UBND ngày JSLtháng -ì'rnăm 202ỉ 

của Chủ tịch Uy ban nhân dân thành phố)

QƯY TRÌNH

ANH PHẦN HÒ SO

STT r-M-1 *  1 ATên ho sơ Sô lượng Ghi chú
r  ?

A. Giây tờ phải nộp đê lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện:

01 Đơn đê nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa 
(theo mẫu)

01 Bản chính

02 Anh khô 10x15 cm chụp toàn bộ mạn phải của 
phương tiện ở trạng thái nổi

02 Bản chính

03 Biên lai nộp lệ phí trước bạ (áp dụng đôi với 
phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ)

01 Bản chính

04
Giây chứng nhận xóa đăng ký của cơ quan đăng ký 
phương tiện trước đó đối với phương tiện là tàu 
biển

01 Bản chính

B. Giấy tờ xuất trình để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra:

06

+ Giây chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 
trường còn hiệu lực, đối với phương tiện thuộc 
diện đăng kiểm.
+ Họp đồng mua bán phương tiện hoặc giấy tờ 
khác chứng minh phương tiện được cho, tặng, thừa 
kê theo quy định của pháp luật (đôi với phương 
tiện thuộc diện đăng kiểm)
+ Giấy tờ chứng minh được phép hoạt động và có 
trụ sở tại Việt Nam (đối với phương tiện nước 
ngoài) hoặc giấy tờ chứng minh được phép cư trú 
tại Việt Nam (đối với cá nhân nước ngoài)
+ Hợp đồng cho thuê tài chính ( đối với trường hợp 
tố chức cho thuê tài chính đề nghị được đăng ký 
phương tiện tại nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú 
hoặc tạm trú của bên thuê)

01 Bản chính

II. NƠI TIÉP NHẬN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Noi tiếp nhận và trả kết quả Thòi gian xử lý Lệ phí

Bộ phận Một cửa - Trung tâm Quản 
lý Đường thủy, địa chỉ: 314 Cô 
Bắc, Phường Cô Giang, Quận 1

03 ngày làm việc kể từ khi nhận 
đủ hồ sơ theo quy định

70.000 VNĐ/1 lần 
cấp



III. TRÌNH T ự XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước
công
việc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thời
gian HÒ sơ/Biểu mẫu Diễn giải

BI

Nộp hồ sơ Tổ chức, cá 
nhân

Giờ hành 
chính

Theo mục I
Tổ chức, cá nhân nộp 
hồ sơ theo mục I (nộp 
trực tiếp)

Kiểm tra  hồ
sơ

Bộ phận Một 
cửa

Theo mục I 
BM01 
BM 02 
BM 03

- Trường họp hồ sơ đầy 
đủ và hợp lệ: Lập giấy 
tiếp nhận hồ sơ và hẹn 
trả kết quả; trao cho 
người nộp hồ sơ theo 
BM 01; thực hiện tiếp 
bước B2.
- Trường họp hồ sơ 
chưa đầy đủ hoặc chưa 
hợp lệ: Hướng dẫn 
người nộp hồ sơ bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ 
và ghi rõ lý do theo 
BM 02.
- Trường họp từ chối 
tiếp nhận hồ sơ: Lập 
phiếu từ chối tiếp nhận 
hồ sơ theo BM 03

B2
rrnp • A 1 ^Tiêp nhận
hồ sơ

Bộ phận Một 
cửa

0,25 ngày 
làm việc 
(02 giơ)

Theo mục I 
BM01

Chuyên giao hô sơ đên 
Phòng Đăng ký -  Đăng 
kiểm phương tiện thủy

B3
Phân công 
thụ lý hồ so

Lãnh đạo 
Phòng Đăng 
ký -  Đăng 

kiểm phương 
tiện thủy

0,25 ngày 
làm việc 
(02 giờ)

Theo mục I 
BM01

Phòng Chuyên môn 
phân công chuyên viên 
thụ lý, thẩm định hồ sơ

B4

Thẩm định
hồ so-, đề 

xuất kết quả 
giải quyết 

TTHC

Chuyên viên 
Phòng Đăng 
ký -  Đăng 

kiểm phương 
tiện thủy

01 ngày 
làm việc

Theo mục I 
BM01

Tờ trình, dự thảo 
giấy chứng nhận 
Đăng ký phương 
tiện thủy, phiếu 
báo đóng thuế 
trước bạ hoặc 

văn bản trả lời.

- Chuyên viên thụ lý 
căn cứ các yêu cầu, 
điều kiện tiến hành 
thẩm định hồ sơ: Lập 
tờ trình đề xuất giải 
quyết TTHC, dự thảo 
giấy chứng nhận Đăng 
ký phương tiện, Phiêu 
báo đóng thuế trước bạ 
hoặc văn bản trả lời từ 
chối nêu rõ lý do.

-Trình lãnh đạo Phòng 
xem xét
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Bước
công
viêc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thời
gian Hồ sơ/Biểu mẫu Diễn giải

B5 Xem xét, 
trình ký

Lãnh đạo 
Phòne Đăng 
ký -  Đăng 

kiểm phương 
tiện thủy

0,5 ngày 
làm việc 
(04 giờ)

Theo mục I 
BM01 

Dự thảo Giấy 
chứna nhận Đăns 
ký phương tiện 
thủy, Phiếu báo 
đóng thuế trước 
bạ hoặc văn bản 
trả lời.

- Lãnh đạo phòng xem 
xét hồ sơ, ký tờ trình, 
ký nháy giấy chứng 
nhận Đăng ký phương 
tiện thủy, phiếu báo 
đóng thuế trước bạ 
hoặc văn bản trả lời.
- Trình lãnh đạo Sở 
duyệt ký

B6 Duyệt ký Lãnh đạo Sở
0,5 ngày 
làm việc 
(04 giờ)

Theo mục I 
BM01 

Dự thảo Giấy 
chứng nhận Đăng 
ký phương tiện 
thủy, Phiếu báo 
đóng thuế trước 
bạ hoặc văn bản 
trả lời.

- Xem xét hô sơ, Ký 
Giấy chứng nhận Đăng 
ký phương tiện thủy , 
Phiếu báo đóng thuế 
trước bạ hoặc văn bản 
trả lời.

B7 Phát hành 
văn bản

Chuyên viên 
thụ lý

0,5 ngày 
làm việc 
(04 giờ)

Theo mục I 
BM01 

Giấychứng nhận 
Đăng ký phương 
tiện thủy, Phiếu 
báo đóng thuế 
trước bạ hoặc 
văn bản trả lời.

- Photo, đóng dâu, phát 
hành Giấy chứng nhận 
Đăng ký phương tiện 
thủy.Phiếu báo đóns 
thuế trước bạ hoặc văn 
bản trả lời.
- Chuyển đến Bộ phận 
một cửa của Trung 
tâm.

B8

Trả kết quả, 
lưu hồ sơ, 

thống kê và 
theo dõi

Bộ phận Một 
cửa

Theo 
giấy hẹn Kết quả

-Trả kết quả cho tổ 
chức, cá nhân

-Thống kê, theo dõi lưu 
hồ sơ theo quy định

IV. BIẺU MẪU
Các biểu mầu sử dụng tại các bước công việc:

STT Mã hiệu r p  ^  1 • Á ATên biêu mâu

1 BM01 Mầu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

2 BM 02 Mầu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

3 BM 03 Mầu Phiếu từ chối giải quyết tiếp nhận hồ sơ

4 BM 04 Mầu Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa chưa khai thác

5 BM 05 Mầu Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa phải 
đăng ký nhưne không thuộc diện đăng kiểm
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V. HÒ S ơ  CÀN LƯU

STT Mã hiệu Tên biểu mẫu

1 BM01 Mầu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

2 BM 02 Mầu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

3 BM 03 Mầu Phiếu từ chổi giải quyết tiếp nhận hồ sơ
4 BM 04 Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa
5 // Sổ theo dõi hồ sơ
6 // Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
7 // Các hồ sơ khác nếu có theo văn bản pháp quy hiện hành

VI. C ơ  SỎ PHÁP LÝ
- Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải ban hành Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa.

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08 tháns 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy 
nội địa và đường sắt.

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực 
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính 
phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 
tháne 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 
giải quyết thủ tục hành chính.
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Mâu sô 5

ĐƠN ĐÊ NGHỊ ĐĂNG KÝ LẠI 
PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

(Dùng cho phương tiện chuyển từ cơ quan đăng ký 
khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa)

Kính g ử i: ..........................................................................................................................

- Tổ chức, cá nhân đăng ký :......................................................................................................
(Đại diện cho các đồng sở hữu ...........................................................................................  )
- Trụ sở chính (1): ............................................ .................................. .......................................
-Đ iện th o ạ i: ...................................................E m a il: ...............................................................

Đe nghị cơ quan cấp đăng ký phương tiện thủy nội địa 
vói đặc điếm  CO’ bản như sau:

Tên phương t iệ n : ..................................... .......  Ký hiệu thiết kế : ..................... .
Công d ụ n g :.........................................................................................................................
Năm và nơi đóng: .............................................................................................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Câp tàu: ............................... Vât liêu vỏ :...................
Chiêu dài thiêt k ê :.............. ........ m Chiêu dài lớn nhât:........ ..........m
Chiêu rông thiêt k ê : .......... .........m Chiêu rông lớn nhât:. . . . . . . . . . .  m
Chiêu cao m an : .............. . ........ m Chiêu chìm :.......................... . . . . . . .  m
Man khô : .................................... ... .. . ..  m Trong tải toàn phân:...... .., ...tân
Sô người đươc phép chở:.. .. người Sức kéo, đây:................. ....... tân

f  t  r  r

Máy chính (Sô lượng, kiêu, nước sản xuât, công suât:

Máy phụ (Nếu có):...................................................................... .....................................
Giấy phép nhập khẩu số (Neu có):ngày......................th á n g ...... n ă m .........do cơ
q u a n ... . . ...................................................... ..................................................... cấp.

Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường số: 
........................................................... ...do  cơ quan........................................................ cấp.

Hoá đơn nộp lệ phí trước bạ s ố : ............... ngày.............. tháng........ n ă m ................

Tôi cam đoan chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật về quản 
lý và sử dụng phương tiện.

............... -ngày..........tháng........ năm 20......
CHƯ PHƯƠNG TIỆN (2)

(1) Địa chỉ chủ phương tiện đặt trụ sở hoặc nơi đăng kỷ hộ khấu thường trú hoặc nơi 
đăng ký tạm trú đối với trường hợp chủ phương tiện là cá nhân chưa có hộ khâu thường 
trú nhưng có đăng ký tạm trú tại địa phương.
(2) Nếu chủ phương tiện là tổ chức, phải cỏ người đại diện to chức ký’ tên, đóng dấu.
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' í n§ ký ^  phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đôi tên, 
í* n if  tính năng kỹ thuật
ị*)&0Ị0ỊỀ!!ỆỊỂpweo Quyết định sổ ẰíXh /QĐ-UBND ngàyẰX tháng }- năm 2021

cua Chủ tich ủy  ban nhản dân thành phố)

I/THANH PHÀN HÒ s o

QUY TRÌNH

STT Tên hô sơ Sô lưọng Ghi chú

A. Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện:

01 Đơn đê nshị đăng ký phương tiện thủy nội địa 
(theo mẫu)

01 Bản chính

02 Anh khô 10x15 cm chụp toàn bộ mạn phải của 
phương tiện ở trạng thái nổi

02 Bản chính

03
Biên lai nộp lệ phí trước bạ (áp dụng đôi vói 
phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước 
bạ).

01 Bản chính

04 Giây chứng nhận Đăng ký phương tiện thủy nội 
địa đã được cấp.

01 Bản chính

05
Bản kê khai điêu kiện an toàn của phương tiện thủy 
nội địa (theo mẫu) - áp dụng đối vói phương tiện 
không thuộc diện đăng kiểm

01 Bản chính

B. Giấy tờ xuất trình để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra:

06

Giây chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 
trường sau khi phương tiện đã thay đổi tính năng 
kỹ thuật còn hiệu lực, đối với phương tiện thuộc 
diện đăng kiểm.

01 Bản chính

II. NƠI TIỂP NHẬN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Lệ phí

Bộ phận Một cửa - Trung tâm 
Quản lý Đường thủy, địa chỉ: 314 
Cô Bắc, Phường Cô Giang, Quận 1

03 ngày làm việc kể từ khi nhận 
đủ hồ sơ theo quy định

70.000 VNĐ/1 lần 
cấp

III. TRÌNH T ự  XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước
công
việc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thòi
gian Hồ sơ/Biểu mẫu Diễn giải

BI Nộp hồ sơ Tổ chức, cá 
nhân

Giờ hành 
chính Theo mục I

Tổ chức, cá nhân nộp 
hồ sơ theo mục I (nộp 
trực tiếp)



Bước
công
việc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thòi
gian Hồ sơ/Biểu mẫu Diễn giải

Kiểm tra  hồ
sơ

Bộ phận Một 
cửa

Theo mục I 
BM01 
BM 02 
BM 03

- Trường hợp hồ sơ đầy 
đủ và hợp lệ: Lập giấy 
tiếp nhận hồ sơ và hẹn 
trả kết quả; trao cho 
người nộp hồ sơ theo 
BM 01; thực hiện tiếp 
bước B2.
- Trường họp hồ sơ 
chưa đầv đủ hoặc chưa 
họp lệ: Hướng dẫn 
người nộp hồ sơ bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ 
và ghi rõ lý do theo 
BM 02.
- Trường họp từ chối 
tiếp nhận hồ sơ: Lập 
phiếu từ chối tiếp nhận 
hồ sơ theo BM 03

B2 Tiếp nhận 
hồ sơ

Bộ phận Một 
cửa

0,25 ngày 
làm việc 
(02 giờ)

Theo mục I 
BM01

Chuyển giao hồ sơ đến 
Phòng Đăng ký -  Đăng 
kiểm phương tiện thủy

B3
Phân công 

thụ lý hồ so

Lãnh đạo 
Phòng Đăng 
ký -  Đăng 

kiểm phương 
tiện thủy

0,25 ngày 
làm việc 
(02 giờ)

Theo mục I 
BM01

Phòna chuyên môn 
phân công chuyên viên 
thụ lý, thẩm định hồ sơ

B4

Thẩm định
hồ sơ, đề 

xuất kết quả 
giải quyết 

TTHC

Chuyên viên 
Phòng Đăng 
ký -  Đăng 

kiểm phương 
tiện thủy

01 ngày 
làm việc

Theo mục 1 
BM01

Tờ trình, dự thảo 
giấy chứng nhận 
Đăng ký phương 
tiện thủy, phiếu 
báo đóng thuế 
trước bạ hoặc 
văn bản trả lời

- Chuyên viên thụ lý 
căn cứ các yêu cầu, 
điều kiện tiến hành 
thẩm định hồ sơ: Lập 
tờ trình đề xuất giải 
quyết TTHC, dự thảo 
giấy chứng nhận Đăng 
ký phương tiện thủy, 
Phiếu báo đóng thuế 
trước bạ hoặc văn bản 
trả lời từ chổi nêu rõ lý do.

-Trình lãnh đạo Phòng 
xem xét

B5 Xem xét, 
trình ký

Lãnh đạo 
Phòng Đăng 
ký -  Đăng 

kiểm phương 
tiện thủy

0,5 ngày 
làm việc 
(04 giờ)

Theo mục I 
BM01 

Dự thảo Giấy 
chứng nhận Đăng 
ký phương tiện 
thủy, Phiếu báo 
đóng thuế trước

- Lãnh đạo phòng xem 
xét hồ sơ, ký tờ trình, 
ký nháy giấy chứng 
nhận Đăng ký phương 
tiện thủy, phiếu báo 
đóng thuế trước bạ

2



Bước
công
viêc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thời
gian Hồ Sơ/Biếu mẫu Diễn giải

bạ hoặc văn bản 
trả lời

hoặc văn bản trả lời.
- Trình lãnh đạo Sở 
duyệt ký

B6 Duyệt ký Lãnh đạo Sở
0,5 ngày 
làm việc 
(04 giờ)

Theo mục I 
BM01 

Dự thảo Giấy 
chứng nhận Đăng 
ký phương tiện 
thủy, Phiếu báo 
đóng thuế trước 
bạ hoặc văn bản 
trả lời

- Xem xét hô sơ, Ký 
Giấy chứng nhận Đãna 
ký phương tiện thủy , 
Phiếu báo đóng thuế 
trước bạ hoặc văn bản 
trả lời

B7 Phát hành 
văn bản

Chuyên viên 
thụ lý

0,5 ngày 
làm việc 
(04 giờ)

Theo mục I 
BM01 

Giấy chứng nhận 
Đăng ký phương 
tiện thủy, Phiếu 
báo đóng thuế 
trước bạ hoặc 
văn bản trả lời

- Photo, đóng dâu, phát 
hành Giấy chứng nhận 
Đăng ký phương tiện 
thủy.Phiếu báo đóng 
thuế trước bạ hoặc văn 
bản trả lời.
- Chuyển đến Bộ phận 
Một cửa của Trung 
tâm.

B8

Trả kết quả, 
lưu hồ sơ, 

thống kê và 
theo dõi

Bộ phận Một 
cửa

Theo 
giấy hẹn Kết quả

-Trả kết quả cho tổ 
chức, cá nhân

-Thống kê, theo dõi lưu 
hồ sơ theo quy định

IV. BIẺU MẢƯ

Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc:

STT Mã hiệu rri ̂  1 • Ả XTên biêu mâu
1 BM01 Mầu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.
2 BM 02 Mầu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

3 BM 03 Mầu Phiếu từ chối giải quyết tiếp nhận hồ sơ

4 BM 04 Mầu Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa chưa khai thác

5 BM 05 Mầu Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa phải 
đăng ký nhưng không thuộc diện đăng kiểm
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V. HÒ S ơ  CÀN LƯU

STT Mã hiệu r r i  A ■ • Â ^Tên biêu mâu

1 BM01 Mầu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

2 BM 02 Mầu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

3 BM 03 Mầu Phiếu từ chối 2Ĩải quyết tiếp nhận hồ sơ

4 BM 04 Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa
5 // Sổ theo dõi hồ sơ
6 // Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
7 // Các hồ sơ khác nếu có theo văn bản pháp quy hiện hành

VI. C ơ  SỞ PHÁP LÝ
- Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thône vận tải ban hành Quy định về đăns ký phương tiện thủy nội địa.

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụna phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy 
nội địa và đườns sắt.

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực 
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính 
phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 
tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 
giải quyết thủ tục hành chính.
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Mâu sô 6

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ LẠI 
PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

(Dùng cho phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật)

Kính g ử i: ......................................................................................................................
- Tô chức, cá nhân đăng k ý : ........................................................................................
(Đại diện cho các đồng sở hữu ..................................................................................

- Trụ sở chính ( 1 ) : .......................................................................................................
- Điện thoại: ........................................E m a il: ...........................................................

Hiện đang là chủ sở hữu phương tiện vói đặc điếm cơ bản như sau:

Tên phương t iệ n : .............................................  số  đăng k ý : ...............................
Do : .......................................................... cấp n g ày ............ tháng...........n ă m ............
Công d ụ n g :...................................  Ký hiệu thiết kế : ..................
Năm và nơi đóng: ........ ................................................................................................
Cấp tàu: ........................................  Vật liệu vỏ: ....... .....................
Chiều dài thiết k ế :....................... m Chiều dài lớn nhất: . . . . . . .  m
Chiều rộng thiết k ế : ....................m Chiều rộng lớn nhất: ..... m
Chiều cao m ạn :............................m Chiều c h ìm :..m
Mạn khô :........................................m Trọng tải toàn p h ầ n :..tấn
Số người được phép chở:.... người Sức kéo, đấy:..tấn
M áy chính (Số lượng, kiểu, nước sản xuất, công su ấ t:.........................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

M áy phụ (Nếu có):...................................... .....................................
Nay đề nghị cơ quan đăng ký lại phương tiện trên với lý do:

(Nêu các thông số kỹ thuật thay đổi của phương tiện xin đăng ký lại)
Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định 

của pháp luật về quản lý và sử dụng phương tiện.

...... ..........ngày........ tháng........ năm 20......
CHU PHƯƠNG TIỆN (2)

(1) Địa chỉ chủ phương tiện đặt trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khấu thường trú hoặc nơi 
đăng ký tạm trú đôi với trường hợp chủ phương tiện là cá nhân chưa có hộ khâu thường 
trú nhưng có đăng ký tạm trú tại địa phương.
(2) Nêu chủ phương tiện là tố chức, phải có người đại diện tố chức kỷ tên, đóng dấn.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

M ầu số 3

BẢN KÊ KHAI 
ĐIÈƯ KIỆN AN TOÀN CỦA PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA  

PHẢI ĐĂNG KÝ NHƯNG KHÔNG THUỘC DIỆN ĐĂNG KIÉM

(Dùng cho loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 đến dưới 
15 tấn hoặc có sức chở từ  05 đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy 

chính dưới 05 mã lực hoặc có sức chở dưới 05 người)
-T ố  chức, cá nhân đăng ký:......................................................................................................
(Đại diện cho các đồng sở h ữ u ....................................)
- Trụ sở chính (1): ......................................................................................................................
- Điện thoại: ...................................................E m a il: ...............................................................
Loại phương tiện :........................................................................................................................
Vật liệu đóng phương tiệ n :.......................................................................................................
Kích thước phương tiện: (Lmax X Bmax X D X d) = (.......... X..........X.........X.........) m
Máy (loại, công suất):.................... (cv)
Khả năng khai thác: a) Trọng tải toàn p h ầ n :.................................... tấn.

b) Sức chở người: ....................................... người.
Tình trạng thân v ỏ : ........................................................... ................................................... .
Tình trạng hoạt động của m áy :....................................... ........................................................
Vạch dấu món nước an toàn đã được sơn (kẻ) trên hai mạn và mạn khô còn: 
......... mm
Dụng cụ cứu sinh: số lượng............... (chiếc); Loại: .................... .....................................
Đèn tín h iệ u : ................................................................................................................ ................
Tôi cam đoan tất cả các phần ghi trong bản kê khai này là đúng sự thật, nếu sai tôi 
xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

...........................,ngày....... tháng....... năm ...........
Chủ phương tiện (2)
(ký và ghi rõ họ tên)

(1) Địa chỉ chủ phương tiện đặt trụ sở hoặc nơi đãng kỷ hộ khấu thường trú hoặc nơi 
đăng ký tạm trú đôi với trường hợp chủ phương tiện là cá nhân chưa cỏ hộ khâu thường 
trú nhưng có đăng kỷ tạm trú tại địa phương.
(2) Nếu chủ phương tiện là tổ chức, phải có người đại diện tố chức kỷ tên, đóng dâu.
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QUY TRÌNH
lại phương tiện trong trường hợp chuyên quyên sở hữu phương 

ị* Ị m  1% ^ & èn h ư n g  không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện.
Quyết định sổ X(*lh /QĐ-UBND ngàv&L tháng ỳ  năm 2021 
°ủa Chủ tịch ủy ban nhân dân thành pho)

r r o ắ í í H  PHẦN HÒ S ơ

STT Tên hô sơ Sôlưọng Ghi chú

A Giây tờ phải nộp đê lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện:

01 Đơn đê nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa (theo 
mẫu)

01 Bản chính

02 Anh khô 10x15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương 
tiện ở trạng thái nổi

02 Bản chính

03 Biên lai nộp lệ phí trước bạ (áp dụng đôi vói phương 
tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ).

01 Bản chính

04 Giây chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đã 
được cấp.

01 Bản chính

B. Giây tò' xuât trình đê cơ quan đăng ký phương tiện kiêm tra:

05

+ Giây chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 
trường còn hiệu lực, đối với phươns tiện thuộc diện 
đăng kiểm.
+ Họp đồng mua bán phương tiện hoặc quyết định điều 
chuyển phương tiện của cơ quan có thẩm quyền hoặc 
giấy tờ khác chứng minh phương tiện được cho, tặng, 
thừa kế theo quy định của pháp luật. Trường hợp chủ 
phương tiện là tổ chức, cá nhân nước ngoài đứng tên 
đăng ký lại phương tiện thì phải xuất trình giấy tờ chứng 
minh được phép hoạt động và có trụ sở tại Việt Nam 
hoặc giấy tờ chứng minh được phép cư trú tại Việt Nam

01 Bản chính

II. NOI TIÉP NHẬN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thòi gian xử lý Lệ phí

Bộ phận Một cửa - Trung tâm Quản 
lý Đường thủy, địa chỉ: 314 Cô 
Bắc, Phường Cô Giang, Quận 1

03 ngày làm việc kể từ khi nhận 
đủ hồ sơ theo quy định

70.000 VNĐ/1 lần 
cấp



III. TRÌNH T ự  XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước
công
việc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thời
gian Hồ sơ/Biểu mẫu Diễn giải

BI

Nộp hồ sơ Tổ chức, cá 
nhân

Giờ hành 
chính

Theo mục I
Tổ chức, cá nhân nộp 
hồ sơ theo mục I (nộp 
trực tiếp)

Kiểm tra  hồ
sơ

Bộ phận Một 
cửa

Theo mục I 
BM01 
BM 02 
BM 03

- Trường họp hồ sơ đầy 
đủ và hợp lệ: Lập giấy 
tiếp nhận hồ sơ và hẹn 
trả kết quả; trao cho 
người nộp hồ sơ theo 
BM 01; thực hiện tiếp 
bước B2.
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ hoặc chưa 
hợp lệ: Hướng dẫn 
người nộp hồ sơ bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ 
và ghi rõ lý do theo 
BM 02.
- Trường hợp từ chối 
tiếp nhận hồ sơ: Lập 
phiếu từ chối tiếp nhận 
hồ sơ theo BM 03

B2 Tiếp nhận
hồ sơ

Bộ phận Một 
cửa

0,25 ngày 
làm việc 
(02 giơ)

Theo mục I 
BM01

Chuyên giao hô sơ đên 
Phòng Đăng ký -  Đăng 
kiểm phương tiện thủy

B3
Phân công 

thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo 
Phòng Đăng 
ký -  Đăng 

kiểm phương 
tiện thủy

0,25 ngày 
làm việc 
(02 giờ)

Theo mục I 
BM01

Phòng Chuyên môn 
phân công chuyên viên 
thụ lý, thẩm định hồ sơ

B4

Thẩm định
hồ SO', đề

xuất kết quả 
giải quyết 

TTHC

Chuyên viên 
Phòng Đăng 
ký -  Đăng 

kiểm phương 
tiện thủy

01 ngày 
làm việc

Theo mục I 
BM01

Tờ trình, dự thảo 
giấy chứng nhận 
Đăng ký phương 
tiện thủy, phiếu 
báo đóng thuế 
trước bạ hoặc 
văn bản trả lời

- Chuyên viên thụ lý 
căn cứ các yêu cầu, 
điều kiện tiến hành 
thẩm định hồ sơ: Lập 
tờ trình đề xuất giải 
quyết TTHC, dự thảo 
giấy chứng nhận Đăng 
ký phương tiện thủy, 
Phiếu báo đóng thuế 
trước bạ hoặc văn bản 
trả lời từ chối nêu rõ lý 
do.

-Trình lãnh đạo Phòng 
xem xét
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Bước
công
viêc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thòi
gian Hồ sơ/Biểu mẫu Diễn giải

B5 Xem xét, 
trình ký

Lãnh đạo 
Phòng Đăng 
ký -  Đăng 

kiểm phương 
tiện thủy

0,5 ngày 
làm việc 
(04 giờ)

Theo mục I 
BM01 

Dự thảo Giấy 
chứne nhận Đăng 
ký phương tiện 
thủy, Phiếu báo 
đóng thuế trước 
bạ hoặc văn bản 
trả lời

- Lãnh đạo phòng xem 
xét hồ sơ, ký tờ trình, 
ký nháy giấy chứng 
nhận Đăng kv phương 
tiện thủy, phiếu báo 
đóng thuế trước bạ 
hoặc văn bản trả lời.
- Trình lãnh đạo Sở 
duyệt ký

B6 Duyệt ký Lãnh đạo Sở
0,5 ngày 
làm việc 
(04 giờ)

Theo mục I 
BM01 

Dự thảo Giấy 
chứng nhận Đăng 
ký phương tiện 
thủy, Phiếu báo 
đóng thuế trước 
bạ hoặc văn bản 
trả lời

- Xem xét hô sơ, Ký 
Giấy chứng nhận Đăng 
ký phương tiện thủy , 
Phiếu báo đóng thuế 
trước bạ hoặc văn bản 
trả lời.
- Chuyển hồ sơ cho 
chuyên viên thụ lý.

B7 Phát hành 
văn bản

Chuyên viên 
thụ lý.

0,5 ngày 
làm việc 
(04 giờ)

Theo mục I 
BM01 

Giấy chứng nhận 
Đăng ký phương 
tiện thủy, Phiếu 
báo đóng thuế 
trước bạ hoặc 
văn bản trả lời

- Photo, đóng dâu, phát 
hành Giấy chứng nhận 
Đăng ký phương tiện 
thủy.Phiếu báo đóng 
thuế trước bạ hoặc văn 
bản trả lời.
- Chuyển đến Bộ phận 
một cửa của Trung 
tâm.

B8

Trả kết quả, 
lưu hồ sơ, 

thống kê và 
theo dõi

Bộ phận Một 
cửa

Theo 
giấy hẹn Ket quả

-Trả kết quả cho tổ 
chức, cá nhân

-Thống kê, theo dõi lưu 
hồ sơ theo quy định

IV. BIẺU MẦU

Các biêu mẫu sử dụng tại các bước công việc:

STT Mã hiệu r ■ 1 A 1 • A ÃTên biêu mâu

1 BM01 Mầu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

2 BM 02 Mầu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

3 BM 03 Mầu Phiếu từ chối giải quyết tiếp nhận hồ sơ

4 BM 04 Mầu Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa chưa khai thác
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V. HÒ s ơ  CẦN L ư u

STT Mã hiệu Tên biểu mẫu

1 BM01 Mầu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

2 BM 02 Mầu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

3 BM 03 Mầu Phiếu từ chối giải quyết tiếp nhận hồ sơ

4 BM 04 Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa
5 // Sổ theo dõi hồ sơ
6 // Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
7 // Các hồ sơ khác nếu có theo văn bản pháp quy hiện

VI. CO SỞ PHÁP LÝ
- Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải ban hành Quy định về đăng ký phươna tiện thủy nội địa.

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy 
nội địa và đường sắt.

- Nghị định sổ 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực 
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính 
phủ hướng dẫn thi hành một sổ quy định của Nghị định sổ 61/2018/NĐ-CP ngày 23 
tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 
giải quyết thủ tục hành chính.
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CỘNG HÒA XẲ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM•  •  •

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mâu sô 7

ĐƠN ĐÊ NGHỊ ĐĂNG KÝ LẠI 
PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

(Dùng cho phương tiện chuyển quyền sở hữu)
Kính g ử i: ................7.................... .7................................................ ............................

- Tô chức, cá nhân đăng k ý : .........................................................................................
(Đại diện cho các đồng sờ hữu .... )

- Trụ sở chính ( 1 ) : ........................................................................................................
- Điện thoại: ....................................... E m a il: ........................................................... .

Đe nghị cơ quan đăng ký lại phương tiện thủy nội địa 
với đặc điểm cơ bản như sau:

Tên phương t iệ n : .............................................  Sô đăng k ý : ...............................
Công d ụ n g :........................................................ Ký hiệu thiết kế :.......................
Năm  và nơi đóng: .........................................................................................................
Cấp tàu: ............................................... .............  Vật liệu v ỏ : ......... ; ....................
Chiều dài thiết k ế :..........................m Chiều dài lớn nhất:............... m
Chiều rộng thiết k ế : ......................m Chiều rộng lớn n h ấ t : ........ m
Chiều cao m ạn :.............................. m Chiều c h ìm :...........................m
Mạn khô :..........................................m Trọng tải toàn p h ầ n : ..........tấn
Số người được phép chở:.... người Sức kéo, đ ấ y : ...................tấn
Máy chính (Số lượng, kiểu, nước sản xuất, công su ấ t:........................................

M áy phụ (Nếu có):.........................................................
Phương tiện này được (Mua lại, hoặc điều chuyến
từ (Ông, bà hoặc cơ quan, đơn v ị) ..............................
Địa chỉ:.......................... ...................................................
Đã đăng ký tạ i ..........................................................n g à y ........th án g .......năm 2 0 .......

\

Nay đê n g h ị .......................................................................đăng ký lại phương tiện
trên.

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc sở hữu phương 
tiện trên và chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng 
phương tiện.

...n g à y ........ .th án g ......n ăm  20.
CHƯ PHƯƠNG TIỆN (2)

(1) Địa chỉ chủ phương tiện đặt trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khâu thường trú hoặc nơi 
đăng ký tạm trú đổi với trường hợp chủ phương tiện là cả nhãn chira có hộ khấu thường 
trú nhưng có đăng ký tạm trú tại địa phương.
(2) Neu chủ phương tiện là tố chức, phải cỏ người đại diện tố chức ký tên, đóng dấu.
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ơng tiện trong trường họp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng 
thòi thay đôi cơ quan đăng ký phương tiện.

heo Quyết định sổ XíXẬ /QĐ-UBND ngày2JL tháng3ị- năm 2021
của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành pho)

QUY TRÌNH

ẦNH PHẦN HỒ S ơ

STT Tên hồ sơ Số lưọng Ghi chú

A. Giấy tờ  phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện:

01 Đon đê nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa (theo 
mẫu)

01 Bản chính

02 Anh khô 10x15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương 
tiện ở trạng thái nổi

02 Bản chính

03 Biên lai nộp lệ phí trước bạ (áp dụng đôi với phương 
tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ).

01 Bản chính

04
Hô sơ gôc còn dâu niêm phong, thành phân hô sơ gôc 

ứng với từng trường họp đăng ký đã được cơ quan đăng 
ký phương tiện cấp trước đó

01 Bản chính

r  r  *> •>

B. Giây tờ  xuât trình đê cơ quan đăng ký phương tiện kiêm tra:

05

- Giây chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 
của phương tiện còn hiệu lực đổi với phương tiện thuộc 
diện đăng kiểm.

- Họp đồng mua bán phương tiện hoặc quyết định điều 
chuyển phương tiện của cơ quan có thẩm quyền hoặc 
giấy tờ khác chứng minh phương tiện được cho, tặng, 
thừa kế theo quy định của pháp luật. Trường họp chủ 
phương tiện là tổ chức, cá nhân nước ngoài đứng tên 
đăng ký lại phương tiện thì phải xuất trình giấy tờ chứng 
minh được phép hoạt động và có trụ sở tại Việt Nam 
hoặc giấy tờ chứng minh được phép cư trú tại Việt Nam

01 Bản chính

II. NOI TIÉP NHẬN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Noi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Lệ phí

Bộ phận một cửa -Trung tâm Quản 
lý đường thủy, địa chỉ: 314 Cô 
Bắc, Phường Cô Giang, Quận 1

03 ngày làm việc kể từ khi nhận 
đủ hồ sơ theo quy định

70.000 VNĐ/1 lần 
cấp

III. TRÌNH T ự  XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước Thòi
giancông

việc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm Hồ sơ/Biểu mẫu Diễn giải



Bước
công
viêc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thòi
gian Hồ sơ/Biểu mẫu Diễn giải

BI

Nộp hồ sơ
Tổ chức, cá 

nhân

Giờ hành 
chính

Theo mục I
Tổ chức, cá nhân nộp 
hồ sơ theo mục I (nộp 
trực tiếp)

Kiểm tra  hồ
sơ

Bộ phận Một 
cửa

Theo mục I 
BM01 
BM 02 
BM 03

- Trường hợp hồ sơ đầy 
đủ và hợp lệ: Lập giấy 
tiếp nhận hồ sơ và hẹn 
trả kết quả; trao cho 
người nộp hồ sơ theo 
BM 01; thực hiện tiếp 
bước B2.
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ hoặc chưa 
hợp lệ: Hướng dẫn 
người nộp hồ sơ bổ 
sune, hoàn thiện hồ sơ 
và ghi rõ lý do theo 
BM 02.
- Trường họp từ chối 
tiếp nhận hồ sơ: Lập 
phiếu từ chối tiếp nhận 
hồ sơ theo BM 03

B2
r

r r  • * 1 *Tiêp nhận
hồ SO'

Bộ phận Một 
cửa

0,25 ngày 
làm việc 
(02 giờ)

Theo mục I 
BM01

Chuyển giao hồ sơ đến 
Phòng Đăng ký -  Đăng 
kiểm phương tiện thủy

B3
Phân công 

thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo 
Phòns Đăng 
ký -  Đăng 

kiểm phương 
tiện thủy

0,25 ngày 
làm việc 
(02 giơ)

Theo mục I 
BM01

Phòng Chuyên môn và 
phân công chuyên viên 
thụ lý, thẩm định hồ sơ

B4

Thẩm định
hồ sơ, đề 

xuất kết quả 
giải quyết 

TTHC

Chuyên viên 
Phòng Đăng 
ký -  Đăng 

kiểm phương 
tiện thủy

01 ngày 
làm việc

Theo mục I 
BM01

Tờ trình, dự thảo 
giấy chứng nhận 
Đăng ký phương 
tiện thủy, phiếu 
báo đóng thuế 
trước bạ hoặc 
văn bản trả lời

- Chuyên viên thụ lý 
căn cứ các yêu cầu, 
điều kiện tiến hành 
thẩm định hồ sơ: Lập 
tờ trình đề xuất giải 
quyết TTHC, dự thảo 
giấy chứng nhận đăng 
ký phương tiện thủy, 
Phiếu báo đóng thuế 
trước bạ hoặc văn bản 
trả lời từ chối nêu rõ lý do.

-Trình lãnh đạo Phòng 
xem xét

B5 Xem xét, 
trình ký

Lãnh đạo 
Phòng Đăng 
ký -  Đăng

0,5 ngày 
làm việc 
(04 giờ)

Theo mục I 
BM 01 

Dự thảo Giấy

- Lãnh đạo phòng xem 
xét hồ sơ, ký tờ trình, 
ký nháy giấy chứng

2



Bước
công
việc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thòi
gian Hồ sơ/Biểu mẫu Diễn giải

kiêm phương 
tiện thủy

chứng nhận Đăng 
ký phương tiện 
thủy, Phiếu báo 
đóng thuế trước 
bạ hoặc văn bản 
trả lời

nhận đăng ký phươns 
tiện thủy, phiếu báo 
đóng thuế trước bạ 
hoặc văn bản trả lời.
- Trình lãnh đạo Sở 
duyệt ký

B6 Duyệt ký Lãnh đạo Sở
0,5 ngày 
làm việc 
(04 giờ)

Theo mục I 
BM01 

Dự thảo Giấy 
chứng nhận Đăng 
ký phương tiện 
thủy, Phiếu báo 
đóng thuế trước 
bạ hoặc văn bản 
trả lời

- Xem xét hô sơ, Ký 
Giấy chứng nhận Đăng 
ký phương tiện thủy , 
Phiếu báo đóng thuế 
trước bạ hoặc văn bản 
trả lời

B7 Phát hành 
văn bản

Chuyên viện 
thụ lý '

0,5 ngày 
làm việc 
(04 giờ)

Theo mục I 
BM 01 

Giấy chứng nhận 
Đăng ký phương 
tiện thủy, Phiếu 
báo đóng thuế 
trước bạ hoặc 
văn bản trả lời

- Photo, đónẹ dấu, phát 
hành Giấy chứng nhận 
Đăng ký phương tiện 
thủy.Phiếu báo đóng 
thuế trước bạ hoặc văn 
bản trả lời.
- Chuyển đến Bộ phận 
một cửa của Truns tâm.

B8

Trả kết quả, 
lưu hồ sơ, 

thống kê và 
theo dõi

Bộ phận Một 
cửa

Theo 
giấy hẹn Ket quả

-Trả kết quả cho tổ 
chức, cá nhân

-Thống kê, theo dõi lưu 
hồ sơ theo quy định

IV. BIẺU MẢU
Các biểu mầu sử dụng tại các bước công việc:

STT Mã hiệu
7 w 

r f i  A 1 • /V ATên biêu mâu

1 BM01 Mầu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

2 BM 02 Mầu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

3 BM 03 Mau Phiếu từ chối giải quyết tiếp nhận hồ sơ

4 BM 04 Mầu Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa chưa khai thác

V. HÒ S ơ  CẦN LƯU

STT Mã hiệu m  A 1 • Ả XTên biêu mâu

1 BM01 Mầu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

2 BM 02 Mầu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

3



3 BM 03 Mầu Phiếu từ chối giải quyết tiếp nhận hô sơ

4 BM 04 Đcm đề nahị đăng ký phương tiện thủy nội địa

5 // Sổ theo dõi hồ sơ
6 // Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
7 // Các hồ sơ khác nếu có theo văn bản pháp quy hiện hành

VI. c ơ  SỞ PHÁP LÝ
- Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải ban hành Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa.

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy 
nội địa và đường sắt.

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực 
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính 
phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 
tháne 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 
giải quyết thủ tục hành chính.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

M ầu số 7

ĐƠN ĐÈ NGHỊ ĐĂNG KÝ LẠI 
PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

(Dùng cho phương tiện chuyển quyền sở hữu)

Kính g ử i: .........................................................................................................................
- Tổ chức, cá nhân đăng k ý : ...........................................................................................
(Đại diện cho các đồng sở hữu ..................................................................................  )

- Trụ sở chính ( 1 ) : ..........................................................................................................
- Điện thoại: ....................................... E m a il: ...............................................................

Đe nghị cơ quan đăng ký lại phương tiện thủy nội địa 
vói đặc điểm cơ bản như sau:

Tên phương t iệ n : .............................................  số  đăng k ý : ...................................
Công d ụ n g :........................................................ Ký hiệu thiết kế :...........................
Năm và nơi đóng: .............................................................................................................
Cấp tàu: .............................................................  Vật liệu v ỏ : .........  .......................
Chiều dài thiết k ế :.......................m Chiều dài lớn nhất: .............m
Chiều rộng thiết k ế : ....................m Chiều rộng lớn n h ấ t: ....... m
Chiều cao m ạn :......... .................m Chiều c h ìm :.............m
M ạn k h ô :........................................m Trọng tải toàn phần: ... .tấn
Số người được phép chở:.... người Sức kéo, đ ẩ y : ...........tấn
Máy chính (Số lượng, kiểu, nước sản xuất, công su ấ t:............................... ............

Máy phụ (Nếu có):.............................................................................................................
Phương tiện này được (M ua lại, hoặc điều chuyên ...):............................................
từ  (Ông, bà hoặc cơ quan, đơn v ị ) .................................................................................
Địa chỉ:.................................................................................................................................
Đã đăng ký tạ i ..........................................................n g à y ........th án g .......năm 2 0 .......
Nay đề n g h ị ...................................................................... đăng ký lại phương tiện

trên.
Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc sở hữu phương 

tiện trên và chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng 
phương tiện.

.. .n g à y ....... th án g ......n ăm  20.
CHU PHƯƠNG TIỆN (2)

(1) Địa chỉ chủ phương tiện đặt trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khấu thường trú hoặc nơi 
đăng ký tạm trú đối với trường hợp chủ phương tiện là cá nhân chưa có hộ khâu thường 
trú nhimg có đăng ký tạm trú tại địa phương.
(2) Neu chủ phương tiện là tô chức, phải có người đại diện tô chức ký tên, đóng dâu.
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Q U Y  T R Ỉ N H
tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đôi trụ sở hoặc noi 

íđpíg Í^ThểMÌM thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính câp tỉnh khác
2 \ W m M M !ĩhe° Quyết định số /QĐ-UBND ngàyZX.tháng -Vnăm 2021
í̂iS f̂ẼIÌì8P/Ậ'Ịị của Chủ tich Uy ban nhân dân thành phô)

I. TĨĨANH PHẦN HÒ s ơ

STT Tên hô sơ Sô lượng Ghi chú

A. Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện:

01 Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa (theo mẫu) 01 Bản chính

02 Anh khô 10x15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương 
tiện ở trạng thái nổi

02 Bản chính

03
Hô sơ gôc còn dâu niêm phong, thành phân hô sơ gôc 

ứng với từng trường hợp đăng ký đã được cơ quan đăng 
ký phương tiện cấp trước đó

01 Bản chính

B. Giấy tờ xuất trình để cơ quan đăng ký phưong tiện kiểm tra:

04
Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 
của phương tiện còn hiệu lực đối với phương tiện thuộc 
diện đăng kiểm để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra.

01 Bản chính

II. NƠI TIÉP NHẬN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thòi gian xử lý Lệ phí

Bộ phận Một cửa - Trung tâm Quản 
lý Đường thủy, địa chỉ: 314 Cô Bắc, 
Phường Cô Giang, Quận 1

03 ngày làm việc kể từ khi 
nhận đủ hồ sơ theo quy định

70.000 VNĐ/1 lần 
cấp

III. TRÌNH T ự  XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bưóc
công
việc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thòi
gian Hồ sơ/Biểu mẫu Diễn giải

Nộp hồ sơ Tổ chức, cá 
nhân Theo mục I

Tổ chức, cá nhân nộp 
hồ sơ theo mục I (nộp 
trực tiếp)

BI
Kiểm tra hồ

sơ
Bộ phận Một 

cửa

Giờ hành 
chính Theo mục I 

BM01 
BM 02 
BM 03

- Trường hợp hồ sơ đầy 
đủ và hợp lệ: Lập giấy 
tiếp nhận hồ sơ và hẹn 
trả kết quả; trao cho 
neười nộp hồ sơ theo 
BM 01; thực hiện tiếp 
bước B2.
- Trường hợp hồ sơ



Bước
công
việc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thời
gian Hồ sơ/Biểu mẫu Diễn giải

chưa đâv đủ hoặc chưa 
họp lệ: Hướng dẫn 
người nộp hồ sơ bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ 
và ghi rõ lý do theo 
BM02.
- Trường họp từ chối 
tiếp nhận hồ sơ: Lập 
phiếu từ chối tiếp nhận 
hồ sơ theo BM 03

B2 Tiếp nhận
hồ sơ

Bộ phận Một 
cửa

0,25 ngày 
làm việc 
(02 giờ)

Theo mục I 
BM01

Chuyển giao hồ sơ đến 
Phòng Đăng ký -  Đăng 
kiểm phương tiện thủy

B3
Phân công 

thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo 
Phòng Đăng 
ký -  Đăng 

kiểm phương 
tiện thủy

0,25 ngày 
làm việc 
(02 giờ)

Theo mục I 
BM01

Phòng Chuyên môn 
phân công chuyên viên 
thụ lý, thẩm định hồ sơ

B4

Thẩm định
hồ sơ, đề 

xuất kết quả 
giải quyết 

TTHC

Chuyên viên 
Phòng Đăng 
ký -  Đăng 

kiểm phương 
tiện thủy

01 ngày 
làm việc

Theo mục I 
BM01

Tờ trình, dự thảo 
giấy chứng nhận 
Đăng ký phương 
tiện thủy, phiếu 
báo đóng thuế 
trước bạ hoặc 
văn bản trả lời

- Chuyên viên thụ lý 
căn cứ các yêu cầu, 
điều kiện tiến hành 
thẩm định hồ sơ: Lập 
tờ trình đề xuất giải 
quyết TTHC, dự thảo 
giấy chứng nhận Đăng 
ký phương tiện thủy, 
Phiếu báo đóng thuế 
trước bạ hoặc văn bản 
ừả lời từ chối nêu rõ lý do.

- Trình lãnh đạo Phòng 
xem xét

B5 Xem xét, 
trình ký

Lãnh đạo 
Phòng Đăng 
ký -  Đăng 

kiểm phương 
tiện thủy

0,5 ngày 
làm việc 
(04 giờ)

Theo mục I 
BM01 

Dự thảo Giấy 
chứng nhận Đăng 
ký phương tiện 
thủy, Phiếu báo 
đóng thuế trước 
bạ hoặc văn bản 
trả lời.

- Lãnh đạo phòng xem 
xét hồ sơ, ký tờ trình, 
ký nháy giấy chứng 
nhận Đăng ký phương 
tiện thủy, phiếu báo 
đóng thuế trước bạ 
hoặc văn bản trả lời.
- Trình lãnh đạo Sở 
duyệt ký.
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Bước
công
viêc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thòi
gian Hồ sơ/Biểu mẫu Diễn giải

B6 Duyệt ký Lãnh đạo Sở
0,5 ngày 
làm việc 
(04 giờ)

Theo mục I 
BM01 

Dự thảo Giấy 
chứng nhận Đăng 
ký phương tiện 
thủy, Phiếu báo 
đóng thuế trước 
bạ hoặc văn bản 
trả lời.

Xem xét hô sơ, Ký 
Giấy chứng nhận Đăng 
ký phươns tiện thủy , 
Phiếu báo đóng thuế 
trước bạ hoặc văn bản 
trả lời.

B7 Phát hành 
văn bản

Chuyên viên 
thụ lý

0,5 ngày 
làm việc 
(04 giờ)

Theo mục I 
BM01 

Giấy chứng nhận 
Đăng ký phương 
tiện thủy, Phiếu 
báo đóng thuế 
trước bạ hoặc 
văn bản trả lời.

- Photo, đóng dâu, phát 
hành Giấy chứng nhận 
Đăng ký phương tiện 
thủy.Phiếu báo đóng 
thuế trước bạ hoặc văn 
bản trả lời.
- Chuyển đến Bộ phận 
một cửa của Trung tâm.

B8

Trả kết quả, 
lưu hồ sơ, 

thống kê và 
theo dõi

Bộ phận Một 
cửa

Theo 
giấy hẹn Kết quả

-Trả kết quả cho tổ 
chức, cá nhân

-Thổng kê, theo dõi lưu 
hồ sơ theo quy định

IV. BIỂU MẪU
Các biểu mầu sử dụng tại các bước công việc:

STT Mã hiệu n i  /V 1  ® Ả ATên biêu mâu

1 BM01 Mầu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

2 BM 02 Mầu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

3 BM 03 Mầu Phiếu từ chối giải quyết tiếp nhận hồ sơ

4 BM 04 Mau Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa chưa khai thác

V. HÒ SO CẦN LƯU

STT Mã hiệu rrp A 1 • Ả ATên biêu mâu

1 BM01 Mầu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kểt quả.

2 BM 02 Mầu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

3 BM 03 Mầu Phiếu từ chối giải quyết tiếp nhận hồ sơ

4 BM 04 Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa

5 // Sổ theo dõi hồ sơ
6 // Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
7 // Các hồ sơ khác nếu có theo văn bản pháp quy hiện hành
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VI. c ơ  SỞ PHÁP LÝ
- Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT neày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải ban hành Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa.

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trone lĩnh vực đường thủy 
nội địa và đường sát.

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực 
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính 
phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 
tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 
giải quyết thủ tục hành chính.
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Mẩu sô 8

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ LẠI 
PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

(Dùng cho phương tiện chỉ thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:

- Tổ chức, cá nhân đăng k ý : .....................................................................................
(Đại diện cho các đồng sở hữu . .)

- Trụ sở chính ( 1 ) : .....................................................................................................
- Điện thoại: ....................................... E m a il: .........................................................

Hiện đang là chủ sở hữu phương t iệ n : .......  số  đăng k ý : .............................
D o ............................................................ cấp ngày ............ tháng.............. năm 20.
Có đặc điểm cơ bản như sau:
Ký hiệu thiết k ế : .................................... .......... c ấ p  tà u : ....................................
Công dụng:........................................................ Vật liệu vỏ:..............................
Năm và nơi đóng: .......................................................................................................
Chiều dài thiết k e :..........................m Chiều dài lớn n h ấ t : ............m
Chiều rộng thiết k ế : ....... ...............m Chiều rộng lớn n h ấ t:......m
Chiều cao m ạn :...............................m Chiều chìm: . . . . . . . . . . . . . .  m
Mạn k hô :..........................................m Trọng tải toàn phần:.........tấn
Số người được phép chở:.... người Sức kéo, đấy: ..tấn
Máy chính (Số lượng, kiểu, nước sản xuất, công suât):....... .............................

Máy phụ (Nếu có):......... .......................................... ........................
Nay đề nghị đăng ký lại phương tiện trên theo địa chỉ mới là

(Nêu lý do thay đổi địa chỉ)
Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy 

định của pháp luật về quản lý và sử dụng phương tiện.

................. ngày ........ tháng........ năm 20......
CHỦ PHƯƠNG T IỆ N (2)

(ỉ) Địa chỉ chủ phương tiện đặt trụ sở fĩoặc nơi đăng kỷ hộ khẩu thường trú hoặc nơi 
đăng kỷ tạm trú đối với trường hợp chủ phương tiện là cá nhân chưa có hộ khâu thường 
trú nhưng có đăng ký tạm trú tại địa phương.
(2) Nếu chủ phương tiện là tô chức, phải có người đại diện tô chức ký tên, đóng dâu.
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QƯY TRÌNH
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

eo Quyết định số ¿ i lh  /QĐ-UBND ngày ¿Ktháng^ năm 2021 
của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành pho)

ẦN HÒ SO
— ^ < 1  

st^N ==£=2̂ ^  Tên hồ sơ Sôlưọng Ghi chú

A. Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện:

01 Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa (theo 
mẫu)

01 Bản chính

02 Anh khô 10x15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương 
tiện ở trạng thái nổi

02 Bản chính

03
Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đã 

được cấp đối với trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký 
phương tiện bị hỏng.

01 Bản chính

r  r  o  9

B. Giây tờ xuât trình đê co quan đăng ký phương tiện kiêm tra:

05

Giấy chứng nhận an toàn kỳ thuật và bảo vệ môi trường 
của phương tiện còn hiệu lực đối với phương tiện thuộc 
diện đăng kiểm để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm 
tra.

01 Bản chính

II. NƠI TIÉP NHẬN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Noi tiếp nhận và trả kết quả Thòi gian xử lý Lệ phí

Bộ phận Một cửa - Trung tâm Quản 
lý Đường thủy, địa chỉ: 314 Cô Bắc, 
Phường Cô Giang, Quận 1

03 ngày làm việc kể từ khi 
nhận đủ hồ sơ theo quy định

70.000 VNĐ/1 lần 
cấp

III. TRÌNH T ự  XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước
công
việc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thời
gian Hồ so/Biểu mẫu Diễn giải

Nộp hồ sơ Tổ chức, cá 
nhân Theo mục I

Tổ chức, cá nhân nộp 
hồ sơ theo mục I (nộp 
trực tiếp)

BI
Kiểm tra hồ

sơ
Bộ phận Một 

cửa

Giờ hành 
chính Theo mục I 

BM01 
BM 02 
BM 03

- Trường hợp hồ sơ đầy 
đủ và hợp lệ: Lập giấy 
tiếp nhận hồ sơ và hẹn 
trả kết quả; trao cho 
người nộp hồ sơ theo 
BM 01; thực hiện tiếp 
bước B2.
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ hoặc chưa



Bước
công
việc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thời
gian Hồ sơ/Biểu mẫu Diễn giải

hợp lệ: Hướng dân 
người nộp hồ sơ bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ 
và ghi rõ lý do theo 
BM 02.
- Trường hợp từ chổi 
tiếp nhận hồ sơ: Lập 
phiếu từ chối tiếp nhận 
hồ sơ theo BM 03

B2 Tiếp nhận 
hồ sơ.

Bộ phận Một 
cửa

0,25 ngày 
làm việc 
(02 giờ)

Theo mục I 
BM01

Chuyên giao hô sơ đên 
Phòng Đăng ký -  Đăng 
kiểm phương tiện thủy

B3
Phân công 

thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo 
Phòng Đăng 
ký -  Đăng 

kiểm phương 
tiện thủy

0,25 ngày 
làm việc 
(02 giờ)

Theo mục I 
BM01

Phòng Chuyên môn 
phân công chuyên viên 
thụ lý, thẩm định hồ sơ

B4

Thẩm định
hồ sơ, đề 

xuất kết quả 
giải quyết 

TTHC

Chuyên viên 
Phòng Đăng 
ký -  Đăng 

kiểm phương 
tiện thủy

01 ngày 
làm việc

Theo mục I 
BM01

Tờ trình, dự thảo 
giấy chứng nhận 
Đăng ký phương 

tiện thủy hoặc 
văn bản trả lời từ 

chối (nếu có)

- Chuyên viên thụ lý 
căn cứ các yêu cầu, 
điều kiện tiến hành 
thẩm định hồ sơ: Lập 
tờ trình đề xuất giải 
quyết TTHC, dự thảo 
giấy chửng nhận Đăng 
ký phương tiện thủy 
hoặc văn bản trả lời từ 
chổi nêu rõ lý do.

-Trình lãnh đạo Phòng 
xem xét

B5 Xem xét, 
trình ký

Lãnh đạo 
Phòng Đăng 
ký -  Đăng 

kiểm phương 
tiện thủy

0,5 ngày 
làm việc 
(04 giơ)

Theo mục I 
BM01 

Dự thảo giấy 
chứng nhận Đăng 
ký phương tiện 
thủy hoặc văn 
bản trả lời từ chối 
(nếu có)

- Lãnh đạo phòng xem 
xét hồ sơ, ký tờ trình, 
ký nháy giấy chứng 
nhận Đăng ký phương 
tiện thủy hoặc văn bản 
trả lời
- Trình lãnh đạo Sở 
duyệt ký

B6 Duyệt ký Lãnh đạo Sở
0,5 ngày 
làm việc 
(04 giơ)

Theo mục I 
BM01

Dự thảo giấy 
chứng nhận Đăng 
ký phương tiện 
thủy hoặc văn 
bản trả lời từ chối 
(nếu có)

Xem xét hồ sơ, ký Giấy 
chứng nhận Đăng ký 

phương tiện thủy.
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Bước
công
viêc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thòi
gian Hồ sơ/Biểu mẫu Diễn giải

B7 Phát hành 
văn bản

Chuyên viên 
thụ lý

0,5 ngày 
làm việc 
(04 giờ)

Theo mục I 
BM01 

Giấy chứng nhận 
Đăng ký phương 

tiện thủy hoặc 
văn bản trả lời

- Photo, đóng dâu, phát 
hành Giấy chứng nhận 
Đăng ký phương tiện 
thủy hoặc văn bản trả 
lờ i.
- Chuyển đến Bộ phận 
Một cửa của Trung tâm.

B8

Trả kết quả, 
lưu hồ sơ, 
thống kê và 
theo dõi

Bộ phận Một 
cửa

Theo 
giấy hẹn Kết quả

-Trả kết quả cho tố 
chức, cá nhân

-Thống kê, theo dõi lưu 
hồ sơ theo quy định

IV. BIỂU MẢU
Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc:

STT Mã hiệu r p  A 1 • Ả ATên biêu mau

1 BM01 Mầu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.
2 BM 02 Mầu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ
3 BM 03 Mầu Phiếu từ chối giải quyết tiếp nhận hồ sơ

V. HỒ S ơ  CẦN LƯU

STT Mã hiêu F-fi 1 • Ả ÃTên biêu mâu
1 BM01 Mầu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.
2 BM 02 Mầu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ
3 BM 03 Mầu Phiếu từ chối giải quyết tiếp nhận hồ sơ
4 BM 04 Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa
5 // Sổ theo dõi hồ sơ
6 // Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
7 // Các hồ sơ khác nếu có theo văn bản pháp quy hiện hành

VI. C ơ  SỞ PHÁP LÝ
- Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải ban hành Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa.

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, ]ệ phí trong lĩnh vực đường thủy 
nội địa và đường sẳt.

- Nghị định sổ 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực 
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính 
phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 
tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 
giải quyết thủ tục hành chính.
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Mầu số 9

ĐƠN ĐÈ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ 
PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:

- Tổ chức, cá nhân đăng k ý : ...........................................................................................
(Đại diện cho các đồng sở hữu ..................................................................................  )

- Trụ sở chính ( 1 ) : ..........................................................................................................
-Đ iện th o ạ i: .......................................E m a il:...............................................................

Hiện đang là chủ sở hữu phương t iệ n : .......  số  đăng k ý : ...................................
D o ............................................................ cấp n g ày ............ tháng.............. năm 2 0 .......
Có đặc điêm cơ bản như sau:
Ký hiệu thiết k ế : ..............................................  c ấ p  tà u : ..........................................
Công d ụ n g :........................................................ Vật liệu vỏ :.......  ...........................
Năm và nơi đóng: .............................................. ..........................................................
Chiều dài thiết k ế :......................... m Chiều dài lớn n h ấ t : ..........m
Chiều rộng thiết k ế : ......................m Chiều rộng lớn n h ấ t: .......... m
Chiều cao m ạ n :..............................m Chiều chìm: . . . . . . . . . . . . . . .  m
M ạn khô :..........................................m Trọng tải toàn phần: .. ...tấn
Số người được phép chở:.... người Sức kéo, đ â y : ................. tân
Máy chính (Số lượng, kiểu, nước sản xuất, công suất):.......................................

Máy phụ (Nếu có):........ ........................... ...................................................................... .
Nay đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa với lý 

d o : ...................................................................................................................................................

Tôi cam đoan lời khai trên là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về lời khai của mình.

................. ngày........ th án g ........năm 20 ......
CHỦ PHƯƠNG TIỆN (2)

(1) Địa chỉ chủ phương tiện đặt trụ sở hoặc nơi đăng kỷ hộ khấu thường trú hoặc nơi 
đăng kỷ tạm trú đoi với trường hợp chủ phương tiện là cá nhân chim có hộ khâu thường 
trú nhimg cỏ đăng ký tạm trú tại địa phương.
(2) Nếu chủ phương tiện là to chức, phải có người đại diện tố chức kỷ tên, đóng dấu.
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QƯY TRÌNH
Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

(Ban hành kèm theo Quyết định so /QĐ-UBND ngày thảng năm 2021
của Chủ tịch Úy ban nhãn dân thành phố)

I. THÀNH PHẦN HÒ s ơ

STT
>rj-i /V 1 ATên hô sơ Sô lượng Ghi chú

01 Đơn đê nghị xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa (theo 
mẫu)

01 Bản chính

02 Giấy chứng nhận Đăng ký phương tiện thủy nội địa đã 
được cấp.

01 Bản chính

II. NƠI TIÉP NHẬN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Noi tiếp nhận và trả kết quả Thòi gian xử lý Lệ phí

Bộ phận một cửa - Trung tâm Quản 
lý Đường thủy, địa chỉ: 314 Cô 
Bắc, Phường Cô Giang, Quận 1

03 ngày làm việc kể từ khi nhận 
đủ hồ sơ theo quy định

70.000 VNĐ/1 lần 
cấp

III. TRÌNH T ự  XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước
công
viêc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thời
gian Hồ sơ/Biểu mẫu Diễn giải

Nộp hồ sơ Tổ chức, cá 
nhân Theo mục I

Tổ chức, cá nhân nộp 
hồ sơ theo mục I (nộp 
trực tiếp)

BI
Kiểm tra  hồ

sơ
Bộ phận Một 

cửa

Giờ hành 
chính Theo mục I 

BM01 
BM 02 
BM 03

- Trường họp hồ sơ đầy 
đủ và hợp lệ: Lập giấy 
tiếp nhận hồ sơ và hẹn 
trả kết quả; trao cho 
người nộp hồ sơ theo 
BM 01; thực hiện tiếp 
bước B2.
- Trường họp hồ sơ 
chưa đầy đù hoặc chưa 
họp lệ: Hướng dẫn 
người nộp hồ sơ bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ 
và ghi rõ lý do theo 
BM 02.
- Trường hợp từ chối 
tiếp nhận hồ sơ: Lập 
phiếu từ chổi tiếp nhận 
hồ sơ theo BM 03



Bước
công
viêc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thời
gian Hồ Sơ/Biếu mẫu Diễn giải

B2 Tiếp nhận
hồ sơ

Bộ phận Một 
cửa

0,25 ngày 
làm việc 
(02 giờ)

Theo mục I 
BM01

Chuyển giao hồ sơ đến 
Phòns Đăna ký -  Đăng 
kiểm phương tiện thủy

B3
Phân công 

thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo 
Phòng Đăng 
ký -  Đăng 

kiểm phương 
tiện thủy

0,25 ngày 
làm việc 
(02 giờ)

Theo mục I 
BM 01

Phòng Chuyên môn 
phân công chuyên viên 
thụ lý, thẩm định hồ sơ

B4

Thấm định
hồ sơ, đề 

xuất kết quả 
giải quyết 

TTHC

Chuyên viên 
Phòng Đăng 
ký -  Đăng 

kiểm phương 
tiện thủy

01 ngày 
làm việc

Theo mục I 
BM01

Tờ trình, Dự thảo 
giấy chứng nhận 
xóa Đăng ký 
phương tiện thủy 
hoặc văn bản trả 
lời (nếu có)

- Chuyên viên thụ lý 
căn cứ các yêu cầu, 
điều kiện tiến hành 
thẩm định hồ sơ: Lập 
tờ trình đề xuất giải 
quyết TTHC, dự thảo 
eiấy chứng nhận xóa 
đăng ký phương tiện 
thủy hoặc văn bản trả 
lời từ chối nêu rõ lý do.

"Trình lãnh đạo Phòng 
xem xét

B5 Xem xét, 
trình ký

Lãnh đạo 
Phòng Đăng 
ký -  Đăng 

kiểm phương 
tiện thủy

0,5 ngày 
làm việc 
(04 giơ)

Theo mục I 
BM01

Dự thảo giấy 
chứng nhận xóa 
Đăng ký phương 
tiện thủy hoặc 
văn bản trả lời 
(nếu có)

- Lãnh đạo phòng xem 
xét hồ sơ, ký tờ trình, 
ký nháy giấy chứng 
nhận xóa đăng ký 
phương tiện thủy hoặc 
văn bản trả lời

- Trình lãnh đạo Sở 
duyệt ký

B6 Duyệt ký Lãnh đạo Sở
0,5 ngày 
làm việc 
(04 giờ)

Theo mục I 
BM01 

Dự thảo giấy 
chứng nhận xóa 
Đăng ký phương 
tiện thủy hoặc 
văn bản trả lời 
(nếu có)

- Xem xét hô sơ, ký 
Giấy chửng nhận xóa 
đăng ký phương tiện 
thủy hoặc văn bản trả 
lời

B7 Phát hành 
văn bản

Chuyên viên 
thụ lý.

0,5 ngày 
làm việc 
(04 giờ)

Theo mục I 
BM01 

Dự thảo giấy 
chứng nhận xóa 
Đăng ký phương 
tiện thủy hoặc 
văn bản trả lời 
(nếu có)

-Photo, đóng dâu, phát 
hành Giấy chứng nhận 
xóa đăng ký phương 
tiện thủy hoặc văn bản 
trả lời.
- Chuyển đến Bộ phận 
một cửa của Trung 
tâm.
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Bước
công
viêc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thời
gian Hồ sơ/Biểu mẫu Diễn giải

B8

Trả kết quả, 
lưu hồ sơ, 
thống kê và 
theo dõi

Bộ phận Một 
cửa

Theo 
giấy hẹn Kết quả

-Trả kết quả cho tổ 
chức, cá nhân.

-Thống kê, theo dõi lưu 
hồ sơ theo quy định

IV. BIẺU MẢU
Các biếu mầu sử dụng tại các bước công việc:

STT Mã hiệu r p  A 1 • Ä ATên biêu mâu

1 BM01 Mầu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

2 BM 02 Mầu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

3 BM 03 Mầu Phiếu từ chổi giải quyết tiếp nhận hồ sơ

4 BM 04 Mầu Đon đề nghị xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa

V. HÒ S ơ  CẦN LƯU

STT Mã hiệu n p  ^  1 •  Á  ÄTên biêu mâu

1 BM01 Mầu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

2 BM 02 Mầu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

3 BM 03 Mầu Phiếu từ chối giải quyết tiếp nhận hồ sơ

4 BM 04 Đơn đề nghị xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa

5 // Sổ theo dõi hồ sơ
6 // Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
7 // Các hồ sơ khác nếu có theo văn bản pháp quy hiện hành

VI. C ơ  SỞ PHÁP LÝ
- Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải ban hành Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa.

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy 
nội địa và đường sắt.

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực 
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính 
phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 
tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 
giải quyết thủ tục hành chính.
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Mầu số 10
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐÊ NGHỊ XÓA ĐĂNG KÝ 
PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

Kính gửi:

- Tổ chức, cá nhân đăng k ý : ..........................................................................
(Đại diện cho các đồng sở h ữ u ......)

- Trụ sở chính ( 1 ) : .........................................................................................
- Điện thoại: ....................................... E m a il: ..............................................

Đề nghị cơ quan xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa 
vói đặc điểm cơ bản như sau:

Tên phương t iệ n : .............................................  số  đăng k ý : ........
Công d ụ n g :........................................................ Ký hiệu thiết kế:.
Năm và nơi đóng:
Câp tàu : ............................................................. Vật liệu vỏ : ......... .....................
Chiều dài thiết k ế :......................... m Chiều dài lớn nhất: ..........m
Chiều rộng thiết k ế : ......................m Chiều rộng lớn nhất:.............m
Chiều cao m ạn :..............................m Chiều chìm :............................ m
Mạn k h ô : ........................................ m Trọng tải toàn phần:......... tấn
Số người được phép chở:.... người Sức kéo, đấy:.................tân
Máy chính (Số lượng, kiểu, nước sản xuất, công su ấ t:........................................

Máy phụ (Nếu có):..................................................................... .......................................
Nay đề nghị...................................................................... xóa đăng ký phương tiện

trên.
Lý do xóa đăng k ý :......... ............................................................................................

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật vê việc sở hữu phương 
tiện trên và chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng 
phương tiện.

............ ...n g à y .......... th án g ......n ăm  20 .....
CHỦ PHƯƠNG TIỆN (2)

(1) Địa chỉ chủ phương tiện đặt trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khâu thường trú hoặc nơi 
đăng kỷ tạm trú đối với trường hợp chủ phương tiện là cá nhân chưa có hộ khâu thường 
trú nhimg có đăng kỷ tạm trú tại địa phương.
(2) Nếu chủ phương tiện là tổ chức, phải có người đại diện tổ chức ký tên, đóng dấu.
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q u y  t r ì n h
'ỳ /A

chứng nhận đăng ký phương tiện
ị ỉ Ị ^a JH iậ 0 iềệ fk . theo Quyết định sổ Aí2.ị /QĐ-UBND ngàỵXKthảng 9  năm 2021 
\*V«I?!ÉầÌÌ!í /~ / : cua Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố)
\ w p t a ậ # ì f  p h ầ n  Hò  Sơ

Tên hồ sơ Sô lượng Ghi chú

01 Đơn đê nghị xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa (theo 
mẫu)

01 Bản chính

02 Giấy chứng nhận Đăng ký phương tiện thủy nội địa đã 
được cấp.

01 Bản chính

II. NƠI TIÉP NHẬN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Noi tiếp nhận và trả kết quả Thòi gian xử lý Lệ phí

Bộ phận một cửa - Trung tâm Quản 
lý Đường thủy, địa chỉ: 314 Cô 
Bắc, Phường Cô Giang, Quận 1

03 ngày làm việc kể từ khi nhận 
đủ hồ sơ theo quy định

70.000 VNĐ/1 lần 
cấp

III. TRÌNH T ự  XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước
công
việc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thòi
gian Hồ S0'/Biểu mẫu Diễn giải

Nộp hồ sơ Tổ chức, cá 
nhân Theo mục I

Tổ chức, cá nhân nộp 
hồ sơ theo mục I (nộp 
trực tiếp)

BI
Kiểm tra  hồ

sơ
Bộ phận Một 

cửa

Giờ hành 
chính Theo mục I 

BM01 
BM 02 
BM 03

- Trường họp hồ sơ đầy 
đủ và hợp lệ: Lập giấy 
tiếp nhận hồ sơ và hẹn 
trả kết quả; trao cho 
người nộp hồ sơ theo 
BM 01; thực hiện tiếp 
bước B2.
- Trường họp hồ sơ 
chưa đầy đủ hoặc chưa 
họp lệ: Hướng dẫn 
người nộp hồ sơ bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ 
và ghi rõ lý do theo 
BM 02.
- Trường họp từ chối 
tiếp nhận hồ sơ: Lập 
phiếu từ chối tiếp nhận 
hồ sơ theo BM 03



Bước
công
việc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thòi
gian Hồ sơ/Biêu mẫu

.

Diễn giải

B2 Tiếp nhận
hồ sơ

Bộ phận Một 
cửa

0,25 ngày 
làm việc 
(02 giờ)

Theo mục I 
BM01

Chuyển giao hồ sơ đến 
Phòng Đăn2 ký -  Đăne 
kiểm phươns tiện thủy

B3
Phân công 

thụ lý hồ so

Lãnh đạo 
Phòng Đăng 
ký -  Đăng 

kiểm phươna 
tiện thủy

0,25 ngày 
làm việc 
(02 giờ)

Theo mục I 
BM01

Phòng Chuyên môn 
phân công chuyên viên 
thụ lý, thẩm định hồ sơ

B4

Thẩm định
hồ sơ, đề 

xuất kết quả 
giải quyết 

TTHC

Chuyên viên 
Phòng Đăng 
ký -  Đăng 

kiểm phương 
tiện thủy

01 ngày 
làm việc

Theo mục I 
BM01

Tờ trình, Dự thảo 
giấy chứng nhận 
xóa Đăng ký 
phương tiện thủy 
hoặc văn bản trả 
lời (nếu có)

- Chuyên viên thụ lý 
căn cứ các yêu cầu, 
điều kiện tiến hành 
thẩm định hồ sơ: Lập 
tờ trình đề xuất giải 
quyết TTHC, dự thảo 
giấy chứng nhận xóa 
đăng ký phương tiện 
thủy hoặc văn bản trả 
lời từ chối nêu rõ lý do.

-Trình lãnh đạo Phòng 
xem xét

B5 Xem xét, 
trình ký

Lãnh đạo 
Phòng Đăng 
ký -  Đăng 

kiểm phương 
tiện thủy

0,5 ngày 
làm việc 
(04 giờ)

Theo mục I 
BM01

Dự thảo giấy 
chứng nhận xóa 
Đăng ký phương 
tiện thủy hoặc 
văn bản trả lời 
(nếu có)

- Lãnh đạo phòng xem 
xét hồ sơ, ký tờ trình, 
ký nháy giấy chứng 
nhận xóa đăng ký 
phương tiện thủy hoặc 
văn bản trả lời

- Trình lãnh đạo Sở 
duyệt ký

B6 Duyệt ký Lãnh đạo Sở
0,5 ngày 
làm việc 
(04 giơ)

Theo mục I 
BM01 

Dự thảo giấy 
chứng nhận xóa 
Đăng ký phương 
tiện thủy hoặc 
văn bản trả lời 
(nếu có)

- Xem xét hô sơ, ký 
Giấy chứng nhận xóa 
đăng ký phương tiện 
thủy hoặc văn bản trả 
lời

B7 Phát hành 
văn bản

Chuyên viên 
thụ lý.

0,5 ngày 
làm việc 
(04 giơ)

Theo mục I 
BM01 

Dự thảo giấy 
chứng nhận xóa 
Đăng ký phương 
tiện thủy hoặc 
văn bản trả lời 
(nếu có)

-Photo, đóng dâu, phát 
hành Giấy chứng nhận 
xóa đăng ký phương 
tiện thủy hoặc văn bản 
trả lời.
- Chuyển đến Bộ phận 
một cửa của Trung 
tâm.
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Bước
công
viêc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thời
gian Hồ sơ/Biểu mẫu Diễn giải

B8

Trả kết quả, 
lưu hồ sơ, 
thống kê và 
theo dõi

Bộ phận Một 
cửa

Theo 
giấy hẹn Kết quả

-Trả kết quả cho tổ 
chức, cá nhân.

-Thống kê, theo dõi lưu 
hồ sơ theo quy định

IV. BIẺU MẨU
Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc:

STT Mã hiệu n p  A  1 •  Á  ÄTên biêu mâu

1 BM01 Mầu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

2 BM 02 Mầu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

3 BM 03 Mầu Phiếu từ chối giải quyết tiếp nhận hồ sơ

4 BM 04 Mầu Đon đề nghị xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa

V. HỒ S ơ  CẦN LƯU

STT Mã hiệu mÄ I • Ẵ ÄTên biêu mâu

1 BM01 Mầu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

2 BM 02 Mầu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

3 BM 03 Mau Phiếu từ chối giải quyết tiếp nhận hồ sơ

4 BM 04 Đơn đề nghị xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa

5 // Sô theo dõi hô sơ
6 // Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
7 // Các hồ sơ khác nếu có theo văn bản pháp quy hiện hành

VI. C ơ  SỎ PHÁP LÝ

- Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải ban hành Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa.

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chê độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy 
nội địa và đường sắt.

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP neày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực 
hiện cơ chê một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính 
phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 
tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 
giải quyết thủ tục hành chính.
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Mầu số 10
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐÈ NGHỊ XÓA ĐĂNG KÝ 
PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

Kính gửi:

- Tô chức, cá nhân đăng k ý : ..........................................................................
(Đại diện cho các đồng sở h ữ u ......)

- Trụ sở chính ( 1 ) : .........................................................................................
- Điện thoại: ....................................... E m a il: ..............................................

Đe nghị cơ quan xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa 
vói đặc điếm cơ bản như sau:

Tên phương t iệ n : .............................................  số  đăng k ý : ...............................
Công d ụ n g :........................................................ Ký hiệu thiết kế:.......................
Năm và nơi đóng: .........................................................................................................
Cấp tàu: ...... ...............................................  Vật liệu v ỏ : .........  ....................
Chiều dài thiết k ế :....................... m Chiều dài lớn n h â t : ..............m
Chiều rộng thiết k ế : ....................m Chiều rộng lớn nhất:............ m
Chiều cao m ạn :............................m Chiều chìm :........ .................. m
M ạn khô: ....................................... m Trọng tải toàn phần:...........tan
Số người được phép chở:.... người Sức kéo, đây:...................tân
Máy chính (Số lượng, kiểu, nước sản xuất, công su ấ t:........................................

Máy phụ (Nếu có):.............................................................................................................
Nay đề nghị...................................................................... xóa đăng ký phương tiện

trên.
Lý do xóa đăng k ý : ..................................................................v...................................

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc sở hữu phương 
tiện trên và chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật vê quản lý và sử dụng 
phương tiện.

................. ngày........ tháng........ năm 20 ......
CHỦ PHƯƠNG T IỆ N (2)

(1) Địa chỉ chủ phương tiện đặt trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi 
đăng ký tạm trú đổi với trường hợp chủ phương tiện là cả nhân chưa có hộ khâu thường 
trú nhưng có đăng ký’ tạm trú tại địa phương.
(2) Nếu chủ phương tiện là tổ chức, phải có người đại diện tổ chức ký tên, đỏng dấu.
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QUY TRÌNH  
Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật 
và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa

heo Quyết định sổ /QĐ-UBND ngày tháng Ý  năm 2021
của Chủ tịch Úy ban nhăn dân thành phô)

PHẦN HỒ SO

STT Tên hô sơ Sô lượng Ghi chú

01 Giây đê nghị kiêm tra phương 
tiện thuỷ nội địa (theo mẫu)

01 Bản chính

02

Hô sơ kỹ thuật của phương tiện, 
quy định như sau:

+ Hồ sơ thiết kế đã được thẩm 
định (Đổi với phương tiện đóng 
mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi 
hoặc phương tiện đã đóng mà 
không có sự giám sát của đăng 
kiêm).

+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ 
thuật và bảo vệ môi trường 
phương tiện thủy nội địa đã được 
cấp khi thực hiện kiểm tra 
phương tiện (Đổi với phương tiện 
đang khai thác ).

+ Hồ sơ thiết kế chuyển đổi 
tàu biển thành phương tiện thủy 
nội địa đã được thẩm định và 
Giấy chứng nhận xóa đăng ký tàu 
biển Việt Nam (Đổi với phương 
tiện chuyển đổi tàu biển thành 
phương tiện thủy nội địa).

01 Bản chính

II. NƠI TIÉP NHẬN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Noi tiếp nhận và trả  kết 
quả Thời gian xử lý Lệ phí

Bộ phận Một cửa -Trung 
tâm Quản lý Đường thủy, 
địa chỉ: 314 Cô Bắc, 
Phường Cô Giang, Quận 
1

Trong thời hạn 01 ngày làm việc, 
kể từ khi tiếp nhận và xử lý công 
việc (sau khi kết thúc công việc 
kiểm tra tại hiện trường).

- Giá kiểm định an toàn kỹ 
thuật và chất lượng phương 
tiện: thu theo từng loại hình 
kiểm định (theo Thông tư số 
237/2016/TT-BTC ngày 11 
tháng 11 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính).
- Lệ phí cấp giấy chứng nhận 
an toàn kỳ thuật và bảo vệ môi 
trường phương tiện thủy nội 
địa: 50.000 đồng/giấy (theo
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Thông tư số 199/2016/TT- 
BTC ngày 08 tháng 11 năm 
2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính

III. TRÌNH T ự  XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước
công
việc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm Thòi gian Hồ sơ/Biểu 

mẫu Diễn giải

Nộp hồ sơ
Tổ chức, cá 

nhân Theo mục I
Tổ chức, cá nhân nộp 
hồ sơ theo mục I (nộp 
trực tiếp)

BI
Kiểm tra  hồ

sơ
Bộ phận Một 

cửa

Giờ hành 
chính Theo mục I 

BM01 
BM 02 
BM 03

- Trường hợp hồ sơ 
đầy đủ và hợp lệ: Lập 
giấy tiếp nhận hồ sơ và 
hẹn trả kết quả; trao 
cho người nộp hồ sơ 
theo BM 01; thực hiện 
tiếp bước B2.
- Trường họp hồ sơ 
chưa đầy đủ hoặc chưa 
họp lệ: Hướng dẫn 
người nộp hồ sơ bố 
sung, hoàn thiện hồ sơ 
và ghi rõ lý do theo 
BM 02.
- Trường hợp từ chối 
tiếp nhận hồ sơ: Lập 
phiếu từ chối tiếp nhận 
hồ sơ theo BM 03

B2
n r  • Á 1 /VTiêp nhận

hồ sơ
Bộ phận Một 

cửa
0.25 ngày 
làm việc 
(02 giờ)

Theo mục I 
BM01

Tiêp nhận hô sơ theo 
quy định

Chuyển giao hồ sơ đến 
Phòng Đăng ký -  Đăng 
kiểm phương tiện thủy

B3

Phân công 
Đăng kiểm 

viên

Lãnh đạo 
Phòne Đăng 
ký -  Đăng 

kiểm phương 
tiện thủy

0.25 ngày 
làm việc 
(02 giờ)

Theo mục I 
BM01

Phòng Chuyên môn 
tiếp nhận hồ sơ từ Bộ 
phận một cửa và phân 
công Đăng kiểm viên 
thụ lý hồ sơ

B4

Kiêm tra  
giám sát kỹ 

thuật 
phương tiện 

tại hiện 
trường, đề 

xuất kết quả

Đăng kiểm 
viên phòng 
Đăng ký -  
Đăng kiểm 
phương tiện 

thủy

0.25 ngày 
làm việc 
(02 giờ)

Theo mục I 
BM01 

Biên bản kiểm 
tra hiện trường 
Dự thảo kết quả

Đăng kiểm viên kiểm tra 
phương tiện tại hiện 
trường:

-Nếu đạt theo tiêu chuẩn 
kỹ thuật tiến hành lập 
báo cáo kiểm tra
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Bước
công
viêc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm Thòi gian

Hồ sơ/Biểu 
mẫu

Diễn giải

giải quyêt 
TTHC

-Nếu không đạt tiêu 
chuẩn kỹ thuật hướng 
dẫn chủ phương tiện 
thực hiện lại theo đề 
nghị.

- Lập các báo cáo kiểm 
tra kỹ thuật, Giấy chứng 
nhận kiểm tra an toàn kỹ 
thuật và bảo vệ môi 
trường.Trình lãnh đạo 
Phòng xem xét

B5 Xem xét, 
trình ký

Lãnh đạo 
Phòng Đăng 
ký -  Đăng 

kiểm

0.125 
ngày làm 

việc 
(01 giờ)

Theo mục I 
BM 01 

Dự thảo kết quả

Lãnh đạo phòng soát 
xét hồ sơ, giấy chứng 
nhận kiểm tra an toàn 
kỹ thuật và bảo vệ môi 
trường phương tiện 
thủy nội địa hoặc văn 
bản trả lời.

Chuyển trình lãnh đạo 
Trung tâm duyệt ký

B6 Duyệt ký

Lãnh đạo 
Trung tâm 

Quản lý 
đường thủy

0.125 
ngày làm 

việc 
(01 giờ)

Theo mục I 
BM01 

Giấy Chứng 
nhận an toàn kỹ 
thuật và bảo vệ 
môi trường 
phương tiện 
thủy nội địa (SI- 
01B, HSCN-05)

- Xem xét hồ sơ,
Ký duyệt hồ sơ cấp 
giấy chứng nhận an 
toàn kỹ thuật và bảo vệ 
môi trường phương tiện 
thủy nội địa (SI-01B. 
HSCN-05)
- Chuyển nhân viên 

nghiệp vụ đăng kiểm.

B7

Trả kết quả, 
lưu hồ sơ, 

thống kê và 
theo dõi

Bộ phận Một 
cửa

Theo giấy 
hẹn Kết quả

- Trả kết quả cho tổ 
chức, cá nhân

- Thống kê, theo dõi 
lưu hồ sơ theo quy định

IV. BIÊU MÀƯ : Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc (theo Thône tư số 
15/2013/TT-BGTVT ngàỵ 26 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 
quy định về biểu mẫu giấy chứng nhận và sổ kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 
trường cấp cho tàu biển, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho 
phương tiện thủy nội địa.
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STT Mã hiệu Tên biểu mẫu

1 BM01 Mầu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

2 BM 02 Mầu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

3 BM 03 Mầu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

4 BM 04 Giây đê nghị kiêm tra phương tiện thuỷ nội địa

V. H Ò SƠ CẦNLƯ Ư

STT Mã hiệu Tên biểu mẫu

1 BM01 Mầu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

2 BM 02 Mầu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

3 BM 03 Mầu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

4 BM 04 Giấy đề nghị kiểm tra phương tiện thuỷ nội địa

5 // Thành phần hồ sơ tại phụ lục I

6 // Các thành phần hồ sơ khác

VI. C ơ  SỞ PHÁP LÝ
- Thông tư số 48/2015/TT-BGTVT ngày 22 tháng 9 năm 2015 của Bộ giao thông 

vận tải quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa.

- Thông tư sổ 237/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy 
định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và chât lượng phương tiện thủy nội địa.

- Thông tư số 199/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chât lượng, an 
toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu câu nghiêm ngặt 
về an toàn.

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực 
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyêt thủ tục hành chính.

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính 
phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định sổ 61/2018/NĐ-CP ngày 23 
tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 
giải quyết thủ tục hành chính.
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MẢU GIẤY ĐÈ NGHỊ KIÉM  TRA PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 48/2015/TT-BGTVT ngày 22 tháng 9 năm 2015 của Bộ trương

Bộ Giao thông vận tải)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - T ự  do - H ạnh phúc

................ , n g à y ..... th á n g ........ n ă m ...........

GIẤY ĐÈ NGHỊ KIỂM TRA PHƯƠNG TIỆN PHƯƠNG TIỆN
THỦY NỘI ĐỊA

Kính gửi: Phòng Đăng ký -  Đăng kiểm phương tiện thủy

Tổ chức, cá nhân đề nghị: ......................................................................................

Địa c h ỉ : .......................................................................................................................

Số điện thoại: ...................................số  F a x : ........................................................

Đề nghị Cơ quan Đăng kiểm kiểm tra và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và 
bảo vệ môi trường cho phương tiện thủy nội địa cho phương tiện sau:

Tên tà u : ...................................................................................................................... /

Số thẩm định thiết kế: .............................................................................................

Số ĐKHC/ Số Đăng kiểm  (*): ............................. / ................................. .

Nội dung kiếm tra:

Thời gian dự kiến kiêm tra: ..................................................................................

Đ ịa điếm kiếm tra: ..................................................................................................

Tên Tố chức/cá nhân trả phí đăng kiếm: ...........................................................

Địa chỉ, số điện thoại, số fax: ...............................................................................

M ã số th u ế : ................................................................................................................

Chúng tôi đồng ý trả đầy đủ phí và lệ phí cấp giấy chứng nhận theo quy định 
hiện hành.

Đ ơn vị đề nghị
(Kỷ, ghi rõ họ tên ,đóng dâu nêu có)

(*) Áp dụng cho phương tiện đang khai thác.



QUY TRÌNH
Cấp giấy chứng nhận, tem kiêm định an toàn kỹ thuật 

và bảo vệ môi trường đối vói xe cơ giới
\theo Quyết định sổJJpíựQĐ-UBND ngày lì-tháng^rnăm của Chủ tịch Uy ban 

nhân dân Thành pho Hồ Chí Minh)

H PHẦN HỒ S ơ

STT Tên hô sơ Sô lương Ghi chú

01

Giấy đăng ký xe

01

Bản chính

Hoặc một trong các giây tờ còn hiệu lực sau đê xuât trình:

- Giấy đăng ký xe có sao y chứng thực, giấy biên nhận thế 
chấp xác nhận của ngân hàng đang cầm giữ;

- Giấy đăng ký xe có sao y chứng thực, giấy biên nhận thế 
chấp xác nhận của tổ chức cho thuê tài chính.

- Giấy hẹn cấp giấy đăng ký xe.

Bản chính

02 Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe 
cơ giới còn hiệu lực

01 Bản chính

03

Giấy tờ chứng minh nguồn gốc phương tiện, gồm một trong 
các giấy tờ sau:
- Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng đối với xe cơ giới 
sản xuất, lắp ráp trong nước; - Quyết định tịch thu bán đấu 
giá của cấp có thẩm quyền đối với xe cơ giới bị tịch thu bán 
đấu giá;
- Quyết định thanh lý đối với xe cơ giới của lực lượng quốc 
phòng, công an;
- Quyết định bán xe dự trữ Quốc gia.

01 Bản sao

04 Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 
trường xe cơ giới cải tạo (đối với xe cơ giới mới cải tạo).

01 Bản chính

II. NƠI TIÉP NHẬN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Noi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Lệ phí

Bộ phận Một cửa -  Truna tâm Đăng kiểm 
xe cơ giới 50-01S, địa chỉ: Lô số 13, đường 
số 7, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, 
Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

Trong ngày, kể từ khi nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ.

Có (tại Điều 3 Thông tư số 
238/2016/TT-BTC ngày 

11/11/2016 cùa Bộ trưởng Bộ 
Tài chính; Điều 3 Thông tư 
199/2016/TT-BTC ngày 08 
tháng 11 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính)

I. TRÌNH TƯ XỬ LÝ CÔNG VIỆC
Bước
công
việc

Nội dung công 
việc

Trách
nhiệm

Thòi
gian

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải

BI Nộp hồ sơ Tổ chức, cá 
nhân

05 phút 
làm việc 'Theo mục I Thành phần hồ sơ theo mục 

I
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Bước
công
việc

Nội dung công 
việc

Trách
nhiệm

Thòi
gian

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải

Kiểm tra, tiếp 
nhận hò sơ

Nhân viên 
Bộ phận 
một cửa

Theo mục I

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ 
và hợp lệ: lập Phiếu theo 
dõi hồ sơ, thu thập thông 
tin về tên đăng nhập, mật 
khâu truy cập và địa chỉ 
trang WEB quản lý thiết bị 
2Íám sát hành trình đối với 
xe cơ giới thuộc đối tượng 
phải lắp thiết bị giám sát 
hành trình.
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ hoặc chưa hợp lệ: 
hướng dẫn người nộp hồ sơ 
bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 
theo quy định.
- Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ 
với dữ liệu trên Chương 
trình Quản lý kiểm định, 
chuyển giao hồ sơ đến 
đăng kiếm viên.

B2

Kiểm tra, đánh 
giá phương

, • A 1 A 1 • Atiện, lập biên 
bản kiểm tra 

lần đầu

Nhân viên 
Bộ phận 
một cửa

25 phút 
làm việc

- Theo mục 1
- Phiếu hồ sơ 
phương tiện; 
phiếu kiểm 
định; thông 
báo khiếm 
khuyết; dự 
thảo Giấy 
chứng nhận 
kiểm định, 
tem kiểm 
định

- Kiêm tra các thông sô kỹ 
thuật, thông tin hành chính 
lập Phiếu hồ sơ phương 
tiện.
- Chụp hình tổng thể xe và 
ảnh biển số đăng ký của xe 
cơ giới, kiểm định các hạng 
mục lập phiếu kiểm định 
theo quy định.
- Trường họp phương tiện 
có hạng mục khiếm khuyết, 
hư hỏng, lập thông báo gửi 
cho chủ xe những khiếm 
khuyết, hư hỏng để sửa 
chữa, khắc phục, kiểm định 
lại.
- Dự thảo Giấy chứng nhận 
kiểm định, tem kiểm định.
- Trình hồ sơ cho Lãnh đạo 
Trung tâm ký duyệt

B3
Soát xét kết 

quả TTHC, ký 
duyệt

Lãnh đạo 
Trung tâm

02 phút 
làm việc

- Theo mục I
- Phiếu hồ sơ 
phương tiện; 
phiếu kiểm 
định; Giấy

- Lãnh đạo Trung tâm xem 
xét hồ sơ và ký duyệt hồ sơ 
kiểm định và hồ sơ phương 
tiện.
- Chuyển hồ sơ cho nhân
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Bước
công
viêc

Nội dung công 
việc

Trách
nhiệm

Thời
gian

Hồ sơ/Biểu 
mẫu

Diễn giải

chứng nhận 
kiểm định

viên nghiệp vụ phát hành 
văn bản.

B4

Phát hành văn 
bản; trả kết 

quả, in thông 
báo phát hành 
hóa đơn điện 
tử, lưu hồ sơ; 
dán tem kiêm 

định an toàn kỹ 
thuật và bảo vệ 

môi trường 
phưong tiện 

giao thông cơ 
giói đưòng bộ

Nhân viên 
Bộ phận 
một cửa

10 phút 
làm việc

Hóa đơn 
điện tử, Hồ 
sơ và tem 
kiểm định đã 
được phê 
duyệt

- Đóng dâu, photo hô sơ 
kiểm định, hồ sơ phương 
tiện.
- Trả Giấy chứng nhận 
kiểm định; thông báo phát 
hành hóa đơn điện tử về thu 
phí đăng kiểm, lệ phí cấp 
Giấy chứng nhận kiểm định 
cho chủ xe.
- Nhân viên dán tem Trung 
tâm trực tiếp dán tem các 
phương tiện đã hoàn tất các 
bước nêu trên.

IV. BIẺU MẢU
Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc:

STT Mã hiêu Tên biểu mẫu
1 BM-01 Phiếu theo dõi hồ sơ

2 BM-02 Thông báo hạng mục, khiếm khuyết, hư hỏng

3 BM-03 Thông báo phát hành Hóa đcm điện tử về phí kiểm định

V. HÒ S ơ  CẦN LƯU
STT Mã hiêu r p  A 1  • Ả ^Tên biêu mâu

1 BM-01 Phiếu theo dõi hồ sơ

2 BM-04 Phiếu kiểm định

3 BM-05 Phiếu lập hồ sơ phương tiện

4 BM-06 Giấy chứng nhận

5 BM-07 Tem kiểm định

6 // Các hồ sơ khác nếu có theo văn bản pháp quy hiện hành

VI. C ơ  SỎ PHÁP LÝ
- Thông tư 70/2015/TT-BGTVT ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Bộ Giao thong vận tải 

quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới 
đường bộ;

- Thông tư số 238/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính) Quy định vê giá dịch vụ kiêm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đôi với xe 
cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra 
xe cơ giới;

- Thông tư số 199/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất
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lượng, an toàn kỹ thuật đổi với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu 
nshiêm ngặt về an toàn;

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện 
cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 thána 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ 
hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 
2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 
hành chính.



H PHAN HO S ơ

STT r ■ » A 1 ATên hô so Sô lượng Ghi chú

01

Giây đăng ký xe 01 Bản chính

Hoặc một trong các giây tờ còn hiệu lực sau đê xuât trình:

- Giấy đăng ký xe có sao y chứng thực, giấy biên nhận thế 
chấp xác nhận của ngân hàng đans cầm giữ;

- Giấy đăng ký xe có sao y chứng thực, giấy biên nhận thế 
chấp xác nhận của tổ chức cho thuê tài chính;

- Giấy hẹn cấp giấy đăng ký xe.

01 Bản chính

02 Giây chứng nhận bảo hiêm trách nhiệm dân sự của chủ xe 
cơ giới còn hiệu lực. 01 Bản chính

03
Phiêu kiêm tra chât lượng xuât xưởng (đôi với trường hợp 
kiếm tra lưu hành lần đầu của các xe có đăng ký lần đầu sau 
ngày 01/7/2014).

01 Bản sao

04 Giấy chứng nhận lưu hành của lần kiểm tra trước (đối với 
trường họp kiểm tra lưu hành các lần tiếp theo) 01 Bản chính

II. NƠI TIÉP NHẬN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

N o i  tiếp nhận v à  trả  kết quả Thòi gian xử lý Lệ phí

Bộ phận Một cửa -  Trung tâm đăng kiểm 
x e  cơ giới 50-01S, địa chỉ: Lô s ố  13, đường 
s ố  7, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, 
Quận Bình Tân, thành phổ H ồ  Chí Minh

Trong ngày, kể từ khi 
nhận đủ hồ s ơ  hợp lệ.

C ó  (tại Điều 3 Thông tư số 
238/2016/TT-BTC ngày 

11/11/2016 cùa Bộ trường Bộ 
Tài chính; Điều 3 Thông tư 
199/2016/TT-BTC ngày 08 
tháng 11 năm 2016 của Bộ 

trứởng Bộ Tài chính)

III. TRÌNH T ự  XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước
công
việc

Nội dung công 
việc

Trách
nhiệm

Thòi
gian

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải

Nộp hồ sơ Tổ chức, cá 
nhân Theo mục I Thành phần hồ sơ theo 

mục I

BI

Kiểm tra, tiếp 
nhận hồ SO'

Nhân viên 
Bộ phận 
một cửa

Giờ
hành
chính

Theo mục I

- Trường hợp hồ sơ đầy 
đủ và họp lệ: Lập Phiếu 
theo dõi hồ sơ.
- Trườn? hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ hoặc chưa hợp lệ: 
Hướng dẫn người nộp hồ 
sơ bổ sung, hoàn thiện hồ
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Bước
công
việc

Nội dung công 
việc

Trách
nhiệm

Thòi
gian

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải

sơ theo quy định.
- Kiểm tra, đổi chiếu hồ 
sơ với dữ liệu trên 
Chươna, trình Quản lý 
kiểm định, chuyên giao 
hồ sơ đến đăng kiểm 
viên.

B2

Kiêm tra, đánh 
giá phương tiện, 

lập biên bản 
kiêm tra  lần đầu

Nhân viên 
Bộ phận 
một cửa

25 phút 
làm việc

- Theo mục I
- Phiếu kiểm 
định; thông 
báo khiếm 
khuyết; dự 
thảo Giấy 
chứng nhận 
kiểm định, 
tem kiểm 
định

- Kiểm tra các thông số 
kỹ thuật, thông tin hành 
chính và lập biên bản 
kiểm tra lần đầu (đối với 
xe kiểm tra lần đầu).
- Chụp hình tổng thế xe 
và ảnh biển số đăng ký 
của phương tiện, Kiểm 
định các hạng mục, lập 
phiếu kiểm định theo quy 
định.
- Trường hợp xe kiểm 
định có hạng mục khiếm 
khuyết, hư hỏng, lập 
thông báo gửi cho chủ xe 
những khiếm khuyết, hư 
hỏng để sửa chừa, khắc 
phục, kiểm định lại.
- Dự thảo Giấy chứng 
nhận kiểm định, tem kiểm 
định.
- Trình hồ sơ cho Lãnh 
đạo Trung tâm ký duyệt

B3 Soát xét kết quả 
TTHC, ký duyệt

Lãnh đạo 
Trung tâm

02 phút 
làm việc

- Theo mục I
- Phiếu kiểm 
định; Giấy 
chứng nhận 
kiểm định

- Lãnh đạo Trung tâm 
xem xét hồ sơ và ký duyệt 
hồ sơ kiểm định và hồ sơ 
phương tiện.
- Chuyển hồ sơ cho nhân 
viên nghiệp vụ phát hành 
văn bản.

B4

Phát hành văn 
bản; trả  kết 

quả, in thông 
báo phát hành 

hóa đon điện tử, 
lưu hồ sơ; dán 
tem kiêm định 

an toàn kỹ thuật 
và bảo vê môi

Nhân viên 
Bộ phận 
một cửa

10 phút 
làm việc

Hóa đơn 
điện tử, Hồ 
sơ và tem 
kiểm định đã 
được phê 
duyệt

- Đóng dâu, photo hô sơ 
kiểm định, hồ sơ phương 
tiện.
- Trả Giấy chứng nhận 
kiểm định; thông báo phát 
hành hóa đơn điện tử về 
thu phí đăng kiểm, lệ phí 
cấp Giấy chứng nhận 
kiểm đinh cho chủ xe.
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Bước
công
viêc

Nội dung công 
việc

Trách
nhiệm

Thòi
gian

Hồ sơ/Biểu 
mẫu

Diễn giải

trường đôi với 
xe chở hàng bốn 

bánh có gắn 
động Cữ

- Nhân viên dán tem 
Trung tâm trực tiếp dán 
tem các phương tiện đã 
hoàn tất các bước nêu 
trên.

IV. BIẺU MẢU

Các biểu mẫu sử dụns tại các bước công việc:

STT Mã hiêu r p  /V I  •  /V ATên biêu mâu
1 BM-01 Phiếu theo dõi hồ sơ (xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ)
2 BM-02 Thông báo hạng mục, khiêm khuyêt, hư hỏng
3 BM-03 Thông báo phát hành Hóa đơn điện tử vê phí kiêm định

V. HÒ S ơ  CẦN LƯU

STT Mã hiêu T' A 1 • Ả ÃTên biêu mâu
1 BM-01 Phiếu theo dõi hồ sơ (xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ)
2 BM-04 Phiếu kiểm định
3 BM-05 Biên bản kiểm tra lần đầu xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ
4 BM-06 Giấy chứng nhận lưu hành xe 4 bánh có gắn động cơ
5 BM-07 Tem lưu hành xe 4 bánh có gắn động cơ
6 // Các hồ sơ khác nếu có theo văn bản pháp quy hiện hành

VI. C ơ  SỞ PHÁP LÝ

- Thông tư 16/2014/TT-BGTVT ngày 13 tháng 5 năm 2014 Quy định về điều kiện đối 
với xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông đường bộ;

- Thông tư số 238/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính) Quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe 
cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm 
tra xe cơ giới;

- Thông tư số 199/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứne nhận bảo đảm chất 
lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu 
nehiêm ngặt về an toàn;

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện 
cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ 
hướns dẫn thi hành một sổ quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 
2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ 
tục hành chính.



I. THANH PHẢN H ở  sơ :
STT Tên hồ so Sốlưọng Ghi chú

1 Văn bản đề nghị kiểm tra của tổ chức, cá nhân theo 
quy định (theo mầu) 01

Bản chính

2

Phiêu kiêm tra chât lượng xuât xưởng (đôi với 
trường họp Xe sản xuất, lắp ráp trong nước kiểm 
tra lưu hành lần đầu của các Xe có đăng ký lần đầu 
sau ngày Thông tư này có hiệu lực).

01
Bản sao

3

Giấy đăng ký xe 01 Bản chính

Hoặc một trong các giây tờ còn hiệu lực sau đê 
xuất trình:

- Giấy đăng ký xe có xác nhận của ngân hàng đang 
giữ Bản chính Giấy đăng ký xe

- Giấy đăng ký xe có xác nhận của cơ quan cho 
thuê tài chính đang giữ Bản chính Giấy đăng ký xe

01 Bản sao

4 Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của 
chủ xe cơ giới

01 Bản chính, còn 
hiệu lực

5
Văn bản châp thuận của cơ quan địa phương có 
thẩm quyền về khu vực cho phép Xe của tổ chức 
cá nhân hoạt động

01 Còn hiệu lực.

II. NƠI TIÉP NHẬN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Noi tiếp nhận và trả kết quả Thòi gian xử lý Lệ phí

Bộ phận Một cửa -  Trung tâm đăne 
kiểm xe cơ giới 50-02S, địa chỉ: 343/20 
Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, 
TPHCM.

Trong ngày, kế từ khi 
nhận đủ hồ sơ họp lệ.

Có (Thông tư số  
238/2016/TT-B TC;
Thông tư số 199/2016/TT- 
BTC ngày 08 tháng 11 năm 
2016 của Bộ Tài chính



III. TRÌNH T ự  XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước
công
viêc

Nội dung công 
việc

Trách
nhiệm

Thời
gian

Hồ so/Biểu 
mẫu Diễn giải

Nộp hồ sơ Tổ chức, cá 
nhân Theo mục I Thành phần hồ sơ theo 

mục I

BI

Kiểm tra  hồ sơ, 
tiếp nhận hồ sơ

Nhân viên 
Bộ phận 
một cửa

Giờ
hành
chính

Theo mục I

- Trường họp hồ sơ đầy 
đủ và hợp lệ: Lập Phiếu 
theo dõi hồ sơ (BM-Phụ 
lục 1), thực hiện B2.
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ hoặc chưa họp lệ: 
Hướng dẫn người nộp hồ 
sơ bổ sung, hoàn thiện hồ 
sơ.
Kiểm tra, đổi chiếu hồ sơ 
với dữ liệu trên Chương 
trình Quản lý kiểm định, 
nếu họp lệ. Neu không 
họp lệ thì hướng dẫn chủ 
xe hoàn thiện lại.

B2

Kiểm tra, đánh 
giá phưong tiện, 

lập biên bản 
kiểm tra  lần đầu

Nhân viên 
Bộ phận 
một cửa

25 phút 
làm việc

- Theo mục I
- Phiếu kiểm 
định; thông 
báo khiếm 
khuyết; dự 
thảo Giấy 
chứng nhận 
kiểm định, tem 
kiểm định

- Kiểm tra các thông số 
kỹ thuật, thông tin hành 
chính và lập biên bản 
kiểm tra lần đầu (đối với 
xe kiểm tra lần đầu).
- Chụp hình tổng thể xe 
và ảnh biển số đăng ký 
của phương tiện, Kiếm 
định các hạng mục, lập 
phiếu kiểm định theo quy 
định.
- Trường hợp xe kiểm 
định có hạng mục khiếm 
khuyết, hư hỏng, lập 
thông báo gửi cho chủ xe 
những khiếm khuyết, hư 
hỏng để sửa chữa, khắc 
phục, kiểm định lại.
- Dự thảo Giấy chứng 
nhận kiểm định, tem kiểm 
định.
- Trình hồ sơ cho Lãnh 
đạo Trung tâm ký duyệt

2



Bước
công
viêc

Nội dung công 
việc

Trách
nhiệni

Thòi
gian

Hồ sơ/Biểu 
mẫu

Diễn giải

B3 Soát xét kết quả 
TTHC, ký duyệt

Lãnh đạo 
Trung tâm

02 phút 
làm việc

- Theo mục I 
- Phiếu kiểm 
định; Giấy 
chứne nhận 
kiểm định

- Lãnh đạo Trung tâm 
xem xét hồ sơ và ký duyệt 
hồ sơ kiểm định và hồ sơ 
phương tiện.
- Chuyển hồ sơ cho nhân 
viên nghiệp vụ phát hành 
văn bản.

B4

Phát hành văn 
bản; trả kết 

quả, in thông 
báo phát hành 

hóa đơn điện tử, 
lưu hồ sơ; dán 
tem kiểm định 

an toàn kỹ thuật 
và bảo vệ môi 
trường đối với 

xe chở hàng bốn 
bánh có gắn 

động CO'

Nhân viên 
Bộ phận 
một cửa

10 phút 
làm việc

Hóa đơn điện 
tử, Hồ sơ và 
tem kiểm định 
đã được phê 
duyệt

- Đóng dâu, photo hô sơ 
kiểm định, hồ sơ phương 
tiện.
- Trả Giấy chứng nhận 
kiểm định; thông báo phát 
hành hóa đơn điện tử về 
thu phí đăng kiểm, lệ phí 
cấp Giấy chứng nhận 
kiểm định cho chủ xe.
- Nhân viên dán tem 
Trung tâm trực tiếp dán 
tem các phương tiện đã 
hoàn tất các bước nêu 
trên.

IV. BIẺU MẢU

Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc:

STT Mã hiệu TP A 1 • Á ATên biêu mâu

1 BM01 Phiếu theo dõi hồ sơ (xe chở hàng bốn bánh chở người có gắn 
động cơ)

2 BM 02 Phiếu kiểm định

3 BM 03 Biên bản kiếm tra lần đầu xe chở người bốn bánh có gắn động cơ

4 BM 04
Văn bản đề nghị kiếm tra của tổ chức, cá nhân theo quy định Tại 
Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư này đối với trường họp 
không đưa được Xe đến Đơn vị đăng kiểm

V. HỒ S ơ  CẦN LƯU

STT Mã hiệu r-f-T A 1 » Ẳ  Ã1 en biêu mau

1 BM01 Phiếu theo dõi hồ sơ (xe chở hàng bốn bánh chở người có gắn 
động cơ)

2 BM 02 Phiếu kiểm định
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3 BM 03 Biên bản kiểm tra lần đầu xe chở naười bốn bánh có gắn động 
cơ

4 BM 04
Văn bản đề nghị kiểm tra của tổ chức, cá nhân theo quy định 
Tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư này đối với 
trườne họp khôns đưa được Xe đến Đơn vị đăne kiểm

5 // Thành phần hồ sơ theo phụ lục I

VI. c ơ  SỞ PHÁP LÝ

Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ Giao thông vận 
tải quy định về điều kiện đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và người điều 
khiển tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế.

Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ 
hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 
2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ 
tục hành chính.
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MẦU VÃN BẢN ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA CAP GIẤY CHỨNG NHẬN L ư u  HÀNH XE 
CHỞ NGƯỜI BỐN BÁNH CÓ GẮN ĐỘNG c ơ  

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 86/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ
trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Tên tổ chức, cá nhân CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
-------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LUC VII

Số:.........../ ...........  ............. , ngày tháng năm
Vv đề nghị kiểm tra cấp giấy 
chứng nhận lưu hành cho xe bốn 
bánh chở người

Kính gửi: Đơn vị đăng kiểm .............................
Căn cứ Thông tư số /2014/TT-BGTVT ngày tháng năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải quy định về điều kiện đối với xe chở người bôn bánh có găn động cơ và người điêu khiên 
tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế;
Tên tổ chức, cá nhân ......................................................................................
Địa chỉ:...............................................................................................................
Điện thoại:...................................; Fax:.......... ......................... Email:
Hiện tại (tổ chức, cá nhân)........................................có số lượng Xe là:
Danh sách Xe ___________
STT Biên sô Sô khung

--y------------T
SÔ máy (nêu có) Ngày hêt hạn

1 29HC-12345

2

Đề nghị Đơn vị đăng kiểm ................................đến địa điểm:............... .............. từ ngày ./...
đến ngày đế kiểm tra Xe cho (tổ chức, cá nhân)............... .........

Tổ chức, cá nhân 
(Kỷ, ghi rõ họ tên, chức danh, đóng dấu)

- Văn bản hướng dẫn 3843/ĐKVN-VAR của Cục Đăng kiểm Việt Nam ngày 
30/09/2019 V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT.

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ 
hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 
2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyêt thủ 
tục hành chính.
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BIẾU GIÁ DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
ĐÓI VỚI XE C ơ GIỚI, THIÉT BỊ VÀ XE MÁY CHUYÊN DÙNG ĐANG L ư u  HÀNH; 

ĐÁNH GIÁ, HIỆU CHUẨN THIÉT BỊ KIỂM TRA XE c ơ  GIỚI

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 238/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

I. Mức giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trưòng đối VÓ1 xe cơ giói đang 
lưu hành

1. Biểu 1:

Đơn vị tính: 1.000 đồng/xe

TT Loại xe cơ giới Mức giá

1 Xe ô tô tải có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông 
trên 20 tấn, xe ô tô đầu kéo có khối lượng kéo theo cho phép tham gia giao 
thông trên 20 tấn và các loại xe ô tô chuyên dùng

560

2 Xe ô tô tải có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông 
trên 7 tấn đến 20 tấn, xe ô tô đầu kéo có khối lượng kéo theo cho phép 
tham gia giao thông đến 20 tấn và các loại máy kéo

350

3 Xe ô tô tải có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông 
trên 2 tấn đến 7 tấn 320

4 Xe ô tô tải có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông 
đến 2 tấn 280

5 Máy kéo, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe chở người bốn bánh có 
gắn động cơ và các loại phương tiện vận chuyển tương tự 180

6 Rơ moóc, sơ mi rơ moóc 180

7 Xe ô tô chở người trên 40 ghê (kê cả lái xe), xe buýt 350

8 Xe ô tô chở người từ 25 đên 40 ghê (kê cả lái xe) 320

9 Xe ô tô chở người từ 10 ghê đên 24 ghê (kê cả lái xe) 280

10 Xe ô tô chở người dưới 10 chô ngôi, xe ô tô cứu thương 240

11 Xe ba bánh và các loại phương tiện vận chuyên tương tự 100
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I. THANH PHẢN HO s ơ :

STT Tên hô sơ Sô lượng Ghi chú

01 Giấy đăng ký xe 01

Bản chính hoặc Bản 
sao chứng thực Giấy 
đăng ký phương tiện 
và Giấy biên nhận thế 
chấp hoặc Giấy hẹn 
cấp giấy đăng ký xe.

02 Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự 
của chủ xe cơ giới

01 Bản chính, còn hiệu 
lực

03
Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng đối với 
xe cơ giới sản xuất, lắp ráp trong nước; Bản sao 
Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật 
và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu.

01 Bản sao

04
Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và 
bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ 
giới đường bộ

01 Đối với xe đang lưu 
hành.

II. NƠI TIÉP NHẬN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Noi tiếp nhận và trả  kết quả Thòi gian xử lý Lệ phí

Bộ phận Một cửa -  Trung tâm đăng kiểm 
xe cơ giới 50-02S, địa chỉ: 343/20 Lạc 
Long Quân, Phường 5,Quận 11, TPHCM

Trong 01 ngày làm việc kể từ khi 
nhận đủ hồ sơ theo quy định

Quy định ba ngày làm việc, đơn 
vị rút ngan còn một ngày làm 
việc

610.000 đ

III. TRÌNH T ự  XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước
công
việc

Nội dung công 
việc

Trách
nhiệm

Thòi
gian Hồ sơ/Biểu mẫu Diễn giải

BI Nộp hồ sơ Tổ chức, cá 
nhân

Giờ
hành
chính

Theo mục I Thành phần hồ sơ 
theo mục I



Bước
công
việc

Nội dung công 
viêc

Trách
nhiệm

Thòi
gian Hồ sơ/Biểu mẫu Diễn giải

Kiểm tra  hồ sơ Bộ phận 
một cửa

BM01
BM 02

- Trườne hợp hồ sơ 
đầy đủ và họp lệ: Lập 
Phiếu theo dõi hồ sơ, 
thực hiện B2.
- Trường họp hồ sơ 
chưa đầy đủ hoặc 
chưa hợp lệ: Hướng 
dẫn người nộp hồ sơ 
bổ suns, hoàn thiện 
hồ sơ và ghi rõ lý do 
theo BM 01 .
- Trường họp từ chối 
tiếp nhận hồ sơ: Lập 
Phiếu từ chối tiếp 
nhận giải quyết hồ sơ 
theo BM 02.

B2 Tiếp nhận hồ sơ

Nhân viên 
nghiệp vụ 
Bộ phận 
một cửa

10 phút 
làm việc

Theo mục I

Kiểm tra, đối chiếu 
hồ sơ với dữ liệu trên 
Chương trình Quản lý 
kiểm định, Chuyển 
giao hồ sơ đến Phụ 
trách bộ phận cải tạo.

B3

Kiểm tra , đánh 
giá tình trạng 

an toàn kỹ thuật 
của xe co- giới 

cải tạo

Phụ trách 
bộ phận cải 

tạo 
Bộ phận 
một cửa

60 phút 
làm việc

Theo mục I
- Biên bản kiểm tra 

chất lượng An toàn kỹ
thuật và bảo vệ môi 
trường xe cơ giới Cải 

tạo;
- Nội dung kiểm tra xe

cơ giới cải tạo;
- Phiếu cân xe

- Hình chụp 45 độ
- Phát hành Giấy chứng

nhận chất lượng an 
toàn kỹ thuật và bảo vệ 
môi trường xe cơ giới 

cải tạo.

- Kiểm định các hạng 
mục theo quy định 
lập biên bản kiểm tra 
chất lượng An toàn 
kỹ thuật và bảo vệ 
môi trường xe cơ giới 
Cải tạo theo quy định.
- Giấy chứng nhận 
chất lượng an toàn kỹ 
thuật và bảo vệ môi 
trường xe cơ giới cải 
tạo (Liên 1: Dùng cho 
đăng ký biển số; Liên 
2: Dùng cho kiểm 
định.

B4 Ký duyệt
Lãnh đạo 
Trung tâm

10 phút 
làm việc

Theo mục I 
- Biên bản kiểm tra 

chất lượng An toàn kỹ 
thuật và bảo vệ môi 
trường xe cơ giới Cải 

tạo;
- Nội dung kiểm tra xe

Lãnh đạo Trung tâm 
xem xét hồ sơ và ký 
duyệt hồ sơ xe cơ 
giới cải tạo.
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Bước
công
viêc

Nội dung công 
việc

Trách
nhiệm

Thòi
gian

Hồ sơ/Biểu mẫu Diễn giải

cơ giới cải tạo;
- Phiếu cân xe 

- Hình chụp 4 5 độ 
- Giấy chứng nhận chất 
lượng an toàn kỹ thuật 
và bảo vệ môi trường 

xe cơ giới cải tạo.

B5 Ban hành văn 
bản

Nhân viên 
nghiệp vụ

10 phút 
làm việc

Theo mục I 
- Biên bản kiểm tra 

Chất lượng An toàn kỹ 
thuật và bảo vệ môi 

trường Xe cơ giới Cải 
tạo;

- Nội dung kiểm tra xe
cơ giới cải tạo;
- Phiếu cân xe 

- Hình chụp 4 5 độ
- Giấy chứng nhận chất 
lượng an toàn kỹ thuật 
và bảo vệ môi trường

xe cơ giới cải tạo.

Đóng dấu Giấy chứng 
nhận chất lượng an 
toàn kỹ thuật và bảo 
vệ môi trường xe cơ 
giới cải tạo. và photo 
hồ sơ xe cơ giới cải 
tạo, hồ sơ lưu trừ theo 
quy định,

B6 Trả kết quả, 
lưu hồ SO'

Bộ phận 
một cửa - 
Trung tâm 
đăng kiểm 
xe cơ giới 

50-02S

10 phút 
làm việc Kết quả

- Trả kết quả cho cá 
nhân / tổ chức.
- Thống kê theo dõi, 

lưu trữ hồ sơ.
(chỉ cải tạo xe Pickup 
nên thường trả Giấy 
chứng nhận chất 
lượng an toàn kỹ 
thuật và bảo vệ môi 
trường xe cơ giới cải 
tạo “Liên 1: Dùng 
cho đăng ký xe” ; 
trong ngày)

IV. BIẺU MẢU

Các biểu mầu sử dụng tại các bước công việc:

STT Mã hiệu rwi A 1 • Ả XTên biêu mâu
01 BM01 Mầu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

02 BM02 Mầu Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ

03 BM03 Biên bản kiểm tra

3



V. HÒ s ơ  CẦN L ư u

STT Mã hiệu r f i  ̂  ■ • Ả ÃTen biêu mâu
01 BM01 Mầu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

02 BM02 Mầu Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ

03 BM03 Biên bản kiểm tra

04 // Thành phần hồ sơ theo phụ lục I

05 // Ket quả giải quyết

06 // Các thành phần hồ sơ khác theo quy định hiện hành

VI. C ơ  SỞ PHÁP LÝ
- Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ Giao thông 

vận tải; Thôns tư Quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ 
hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 
2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ 
tục hành chính.
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PHAN HÔ Sơ

STT Tên hô sơ Sô lượng Ghi chú

01 Đơn đề nghị dự học bồi dưỡng kiến thức pháp 
luật về giao thông đường bộ (theo mẫu)

01 Bản chính

02 03 (ba) ảnh màu cỡ 2 X 3cm, ảnh chụp không 
quá 6 tháng, kiểu chứng minh nhân dân

03 Bản chính

03 Giấy chứng minh nhân dân, Căn cước công 
dân hoặc Hộ chiếu

01 Bản sao

II. NƠI TIÉP NHẬN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Noi tiếp nhận và trả kết quả Thòi gian xử lý Lệ phí

Bộ phận tiếp nhận - Trường Cao 
đăng Giao thông vận tải, địa chỉ: 
252 Lý Chính Thắng, phường 9, 
quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian giải quyết hồ sơ: 03 
ngày làm việc kể từ ngày đạt kết 
quả kiểm tra. Không có

III. TRÌNH T ự  XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bưóc
công
viêc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm Thời gian Hồ sơ/Biểu 

mẫu Diễn giải

Nộp hồ sơ Cá nhân Theo mục I Cá nhân nộp hồ sơ theo 
mục I (nộp trực tiếp)

BI
Kiểm tra, 

tiếp nhận hồ
sơ

Bộ phận tiếp 
nhận

Giờ hành 
chính BM01 

BM 02 
BM 03

- Trường họp hồ sơ đầy 
đủ và họp lệ: Lập Giấy 
tiếp nhận hồ sơ và hẹn 
trả kết quả; trao cho 
người nộp hồ sơ theo 
BM 01, thực hiện tiếp 
bước B2.
- Trường họp hồ sơ 
chưa đầy đủ hoặc chưa 
hợp lệ: Hướng dẫn 
người nộp hồ sơ bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ 
theo BM 02 và ghi rõ



Bước
công
việc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm Thời gian Hồ sơ/Biểu 

mẫu Diễn giải

lý do.
- Trường họp từ chối 
nộp hồ sơ: Lập phiếu từ 
chối tiếp nhận giải 
quyết hồ sơ theo BM 03 
Chuyển hồ sơ về phòng 
chuyên môn thụ lý

B2

Thấm định
hồ sơ, đề 

xuất kết quả 
xử lý

Cán bộ 
chuyên môn 
của trườn e

0,75 
ngày làm 

việc 
(06 giờ)

Theo mục I 
BM01 

Kết quả kiểm tra 
quá trình học 
của học viên 

Dự thảo kết quả

Cán bộ chuyên môn thụ 
lý tiến hành thẩm tra, 
thẩm định hồ sơ theo 
quy định, đề xuất kết 
quả giải quyết hồ sơ:

Dự thảo tờ trình, văn 
bản đề nghị cấp chứng 
chỉ bồi dưỡng.

Trình lãnh đạo trường 
xem xét

B3 Xem xét, 
trình ký

Lãnh đạo 
trường Cao 
đẳng Giao 

thông vận tải

01 ngày 
làm việc

Theo mục I 
BM01 

Kết quả kiểm tra 
quá trình học 
của học viên 

Dự thảo kết quả

Lãnh đạo trường xem 
xét hồ sơ, ký duyệt văn 
bản đề nghị
Chuyển trình lãnh đạo 
Sở xem xét

B4 Duyệt ký Lãnh đạo Sở 01 ngày 
làm việc

Theo mục I 
BM01 

Kết quả kiểm tra 
quá trình học 
của học viên 

Dự thảo kết quả

Lãnh đạo Sở xem xét 
hồ sơ, ký duyệt cấp 
chứng chỉ bồi dưỡng 
kiến thức pháp luật về 
giao thông đường bộ 
hoặc văn bản từ chối

B5 Phát hành 
văn bản

Văn thư Sở
0,25 ngày 
làm việc 
(02 giờ)

Hồ sơ đã được 
duyệt

- Photo, đóng dâu 
chứng chỉ
- Vào sổ giao nhận hồ 
sơ và chuyển kết quả 
về trường Cao đắng 
GTVT

B6 T rả kết quả, 
lưu hồ sơ

Bộ phận tiếp 
nhận

Theo giấy 
hẹn Kết quả

Trả kêt quả cho cá 
nhân, tổ chức 
Lưu, thống kê hồ sơ

IV. BIẺU MẢU
Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc:

STT Mã hiệu Tên biểu mẫu

1 BM01 Mau Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.
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2 BM 02 Mầu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hô sơ

3 BM03 Mầu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

4 BM 04 Đơn đề nghị dự học bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông 
đường bộ.

V. HÒ S ơ  CẦN LƯU

STT Mã hiệu m 1 • Ả ^Tên biêu mâu

1 BM01 Mầu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

2 BM 02 Mau Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

3 BM 03 Mầu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

4 BM 04 Đơn đề nghị dự học bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông 
đường bộ.

VI. C ơ  SỎ PHÁP LÝ
- Luật Giao thông đường bộ sổ 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008 có hiệu lực từ 

01/7/2009;

- Thông tư số 06/2011/TT-BGTVT ngày 07 tháng 3 năm 2011 Quy định về bồi 
dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên 
dung tham gia giao thông đường bộ;

- Thông tư liên tịch số: 72/2011/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27 tháng 5 năm 2011 
Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đào tạo lái xe cơ giới đường bộ.

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực 
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính 
phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 
tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 
giải quyết thủ tục hành chính.
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PHỤ LỤC 1

MẨU ĐƠN ĐỀ NGHỊ D ự  HỌC BỘI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ GIAO
THÔNG ĐƯỜNG BỘ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/201 ỉ/TT-BGTVT ngày 07 tháng 3 năm 2011 của Bộ
trường Bộ Giao thông vận tải)

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐÈ NGHỊ D ự  HỌC 
BÒI DƯỠNG KIÉN THỨC PHÁP LUẬT VÈ GIAO THÔNG

ĐƯỜNG B ộ

Kính g ử i: ...............................................

Tên tôi là : .................................................................................................................................
Sinh ngày :............................... tháng .......n ăm .....................

Nơi cư trú:.................................................................................................................................
Số Giấy chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu)..................................................................

Ngày c ấp :....................................................Nơi cấp :.............................................................
Đề nghị cho tôi được dự học lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ 
để điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.

........... n g à y .... tháng .... năm 2 0 ......
NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi rỗ họ tên)

* Xin gửi kèm theo:
- 03 ảnh màu kích thước 2x3 cm mới chụp không quá 06 tháng theo kiều CMND;
- 01 CMND, CCCD hoặc Hộ chiếu (Bản photocopy, có bản chỉnh đê đôi chiêu).

Ảnh
2x3 cm
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